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CHƯƠNG 1
GIỚI THIỆU
1.1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI

Ngày nay, trong xu thế toàn cầu hóa, khu vực hóa phát triển mạnh mẽ, để hội nhập kinh tế quốc tế thì hệ thống ngân hàng nói chung và ngân hàng thương mại nói riêng có vai trò rất quan trọng, ảnh hưởng mạnh đến các quan hệ kinh tế và tài chính. Thời gian qua, với sự hoạt động của ngân hàng thương mại, trong đó ngân hàng thương mại Nhà nước giữ vai trò chủ đạo, đã đóng góp một phần rất lớn trong công cuộc đổi mới kinh tế, tạo đòn bẩy cho sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước.

Ngân hàng ra đời với mục đích là tập trung nguồn vốn và phân phối nguồn vốn đó nhằm giúp cho quá trình lưu thông được diễn ra liên tục và phát triển kinh tế sản xuất, phục vụ nhu cầu đời sống của người dân. Tuy nhiên, mỗi hệ thống ngân hàng ra đời với một mục đích cụ thể và lấy đó làm mục tiêu phát triển lâu dài cho ngân hàng mình. Chẳng hạn, Ngân hàng Công thương lấy việc phát triển công nghiệp và thương mại dịch vụ làm mục tiêu hoạt động cho mình, Ngân hàng Phát triển Nhà đồng bằng Sông Cửu Long ra đời với mục đích chủ yếu là huy động vốn và cho vay hỗ trợ nhân dân xây dựng và phát triển nhà ở vì mục tiêu “an cư – lạc nghiệp”. Còn Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn ra đời với mục đích chính là cho vay phát triển nông nghiệp vì nước ta xuất phát là một nước nông nghiệp, nên bên cạnh đẩy mạnh phát triển các ngành công nghiệp, dịch vụ, xuất nhập khẩu, ... thì việc đẩy mạnh một nền nông nghiệp vững chắc là vấn đề hết sức quan trọng, nó là cơ sở cho sự phát triển của một nền kinh tế phát triển ổn định. Khi nền kinh tế phát triển ổn định thì đời sống của người dân được nâng cao, xã hội càng tiến bộ, đất nước từng bước theo kịp với sự phát triển của toàn cầu.

Nghiệp vụ tín dụng hiện nay vẫn còn là nghiệp vụ kinh doanh chủ yếu của các ngân hàng. Việc phân tích khoản đầu tư tín dụng của ngân hàng là nội dung quan trọng trong việc phân tích hoạt động kinh doanh của ngân hàng. Tuỳ theo mục tiêu phân tích các nhà quản trị đưa ra nhiều phương thức phân tổ khác nhau khi phân loại dư nợ của ngân hàng. Chẳng hạn như ngân hàng  có thể phân tích dư nợ theo thành phần kinh tế, theo đối tượng cho vay, theo thời hạn cho vay …Với mỗi cách phân loại khác nhau, nhà quản trị có thể xác định được rủi ro mà ngân hàng đang phải gánh chịu để từ đó có thể đưa ra những giải pháp thích hợp nhằm để hạn chế rủi ro và góp phần nâng cao chất lượng tín dụng của ngân hàng. NHNO & PTNT chi nhánh Ngã Bảy cũng không ngoại lệ  hoạt động tín dụng cũng là một trong những hoạt động quan trọng và được quan tâm nhiều nhất của Ngân hàng đặc biệt là hoạt động cho vay ngắn hạn vì tín dụng ngắn hạn có thời gian thu hồi vốn nhanh và hạn chế được nhiều rủi ro … Do nhận thức được ý nghĩa và tầm quan trọng của hoạt động tín dụng ngắn hạn nên em đã chọn đề tài là “Phân tích hoạt động cho vay ngắn hạn tại NHNNO & PTNT chi nhánh Ngã Bảy ” làm luận văn tốt nghiệp. 

1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU

1.2.1. Mục tiêu chung
Phân tích hoạt động cho vay ngắn hạn và đánh giá hiệu quả hoạt động tín dụng để thấy rõ hơn tình hình hoạt động kinh doanh, đặc biệt là việc sử dụng vốn  của tại NHNO & PTNT chi nhánh Ngã Bảy  qua 3 năm 2005-2007. Từ đó phát huy những thế mạnh vốn có cũng như tìm ra cách khắc phục những khó khăn trước mắt và lâu dài của Ngân hàng. Đồng thời đưa ra biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, giảm thiểu rủi ro trong việc cho vay của  NHNO & PTNT chi nhánh Ngã Bảy sao cho phù hợp với định hướng phát triển của địa phương nói riêng và Tỉnh Hậu Giang nói chung.

1.2.2. Mục tiêu cụ thể
- Tìm những  thuận lợi và khó khăn mà ngân hàng đã và đang gặp phải.
- Phân tích kết quả hoạt động cho vay ngắn hạn của Ngân hàng qua 3 năm         2005-2007
- Đánh giá hiệu quả hoạt động cho vay ngắn hạn của Ngân hàng qua 3 năm       2005-2007.

- Đề ra một số biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng tại Ngân hàng.

1.3. PHẠM VI NGHIÊN CỨU

1.3.1. Không gian

Luận văn tốt nghiệp này được nghiên cứu tại NHNO & PTNT chi nhánh Ngã Bảy Tỉnh Hậu Giang n ày
1.3.2. Thời gian

Thời gian nghiên cứu của luận văn là ba năm 2005, 2006, 2007.

1.3.3. Đối tượng nghiên cứu

Do chọn đề tài là: “Phân tích hoạt động cho vay ngắn hạn tại NHNNO & PTNT chi nhánh Ngã Bảy ” nên em chỉ khái quát hoạt động tín dụng và đi sâu nghiên cứu những vấn đề liên quan đến hoạt động cho vay ngắn hạn tại NHNNO & PTNT chi nhánh Ngã Bảy qua 3 năm 2005-2007.

CHƯƠNG 2

PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. PHƯƠNG PHÁP LUẬN

2.1.1. Một số lý luận cơ bản về tín dụng

2.1.1.1. Các khái niệm
Tín dụng: Là quan hệ kinh tế được biểu hiện dưới hình thái tiền tệ hay hiện vật, trong đó người đi vay phải trả cho người cho vay cả gốc và lãi sau một thời gian nhất định. Có  thể khái quát qua sơ đồ sau:

[image: image1]
Hình 1: SƠ ĐỒ QUAN HỆ TÍN DỤNG (ThS. Thái Văn Đại, ThS. Bùi Văn Trịnh , 2005)
Như vậy, một hoạt động được gọi là tín dụng thì phải có các điều kiện sau:
+ Thứ nhất, có sự chuyển giao tạm thời (có thời hạn).
+ Thứ hai, là sự chuyển giao một lượng giá trị dưới dạng hàng hóa hay tiền tệ.

+ Thứ ba, có sự hoàn trả và giá trị hoàn trả phải lớn hơn giá trị ban đầu.

Nếu thiếu một trong ba điều kiện trên thì không còn phạm trù tín dụng nữa.
Cho vay : Là một hình thức cấp tín dụng, theo đó ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam giao cho khách hàng sử dụng một khoản tiền để sử dụng vào mục đích và thời gian nhất định theo thỏa thuận với nguyên tắc có hoàn trả cả gốc lẫn lãi.

 Khách hàng vay: Bao gồm pháp nhân, hộ gia đình, tổ hợp tác, doanh nghiệp tư nhân và cá nhân có đủ điều kiện vay vốn tại tổ chức tín dụng theo qui định của pháp luật.

 Thời hạn cho vay: Là khoản thời gian được tính từ khi khách hàng bắt đầu nhận vốn vay cho đến thời điểm trả hết nợ gốc và lãi vốn vay đã được thoả thuận trong hợp đồng tín dụng giữa ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam với khách hàng.

Doanh số cho vay: Là chỉ tiêu phản ánh tất cả các khoản tín dụng mà Ngân hàng cho khách hàng vay không nói đến việc món vay đó thu được hay chưa trong một thời gian nhất định.

Doanh số thu nợ: Là chỉ tiêu phản ánh tất cả các khoản tín dụng mà Ngân hàng thu về được khi đáo hạn vào một thời điểm nhất định nào đó.

Dư nợ: Là chỉ tiêu phản ánh số nợ mà Ngân hàng đã cho vay và chưa thu được vào một thời điểm nhất định. Để xác định được dư nợ, Ngân hàng sẽ so sánh giữa hai chỉ tiêu doanh số cho vay và doanh số thu nợ.

Nợ quá hạn: Là chỉ tiêu phản ánh các khoản nợ đến hạn mà khách hàng không có khả năng trả nợ cho Ngân hàng mà không có lý do chính đáng. Khi đó Ngân hàng chuyển từ tài khoản dư nợ sang tài khoản khác gọi là tài khoản nợ quá hạn.

Vốn tự có: Là vốn thuộc sở hữu của ngân hàng, gồm:

+ Vốn điều lệ (vốn thực có).

+ Các quỹ dự trữ: quỹ phúc lợi, quỹ khen thưởng, quỹ đầu tư ......

+ Các nguồn vốn khác: lợi nhuận giữ lại, khấu hao tài sản cố định....

Vốn huy động: Là nguồn vốn chủ yếu chiếm tỷ trọng rất lớn trong các ngân hàng, gồm:

+ Vốn tiền gửi từ các tổ chức kinh tế, vốn nhàn rỗi của dân cư .....

+ Vốn huy động qua các chứng từ có giá: kỳ phiếu, trái phiếu.

+ Vốn vay từ Ngân hàng Trung Ương, các tổ chức tín dụng khác.
2.1.1.2. Bản chất của tín dụng
Tín dụng tồn tại trong nhiều phương thức sản xuất khác nhau. Ở bất cứ phương thức tín dụng nào cũng biểu hiện ra bên ngoài như là sự vay mượn tạm thời một vật hoặc một số vốn tiền tệ, nhờ vậy người ta có thể sử dụng được giá trị hàng hóa hoặc trực tiếp hoặc gián tiếp thông qua trao đổi.

Để vạch rõ bản chất của tín dụng cần thiết phải nghiên cứu liên hệ kinh tế trong quá trình hoạt động của tín dụng và mối quan hệ của nó với quá trình sản xuất. Quá trình đó được thể hiện qua các giai đoạn sau:

+ Thứ nhất: Phân phối tín dụng dưới hình thức cho vay. Ở giai đoạn này, vốn tiền tệ hoặc giá trị vật tư hàng hóa được chuyển từ người cho vay sang người đi vay. Như vậy khi cho vay, giá trị vốn tín dụng đước chuyển sang người đi vay, đây là một đặc điểm cơ bản khác với việc mua bán hàng thông thường.

+ Thứ hai: sử dụng vốn tín dụng trong quá trình tái sản xuất. Sau khi nhận được giá trị vốn tín dụng, người đi vay được quyền sử dụng giá trị đó để thỏa mãn một mục đích nhất định. Tuy nhiên người đi vay không có quyền sở hữu về giá trị đó, mà chỉ tạm thời trong một thời gian nhất định.

+ Thứ ba: sự hoàn trả của tín dụng. Đây là giai đoạn kết thúc một vòng tuần hoàn của tín dụng. Sau khi vốn tín dụng đã hoàn thành một chu kỳ sản xuất để trở thành hình thái tiền tệ, thì người đi vay hoàn trả lại cho người cho vay.

Như vậy sự hoàn trả của tín dụng là đặc trưng thuộc về bản chất vận động của tín dụng, là dấu ấn phân biệt phạm trù tín dụng với các phạm trù kinh tế khác.

2.1.1.3. Vai trò của tín dụng
Trong điều kiện của kinh tế nước ta hiện nay, tín dụng có những vai trò sau đây:

+ Đáp ứng nhu cấu vốn để duy trì quá trình sản xuất vốn liên tục, đồng thời góp phần đầu tư phát triển kinh tế. Việc phân bố vốn tín dụng đã góp phần điều hòa vốn trong toàn bộ nền kinh tế, tạo điều kiện cho quá trình sản xuất liên tục. Tín dụng còn là cầu nối giữa tiết kiệm và đầu tư, nó là động lực kích thích tiết kiệm, đồng thời là phương tiện đáp ứng nhu cầu vốn cho đầu tư phát triển.

+ Thúc đẩy quá trình tập trung vốn và tập trung sản xuất: Hoạt động của ngân hàng là tập trung vốn điều lệ tạm thời chưa sử dụng, trên cơ sở đó cho vay lại hộ sản xuất và các đơn vị kinh tế. Tuy nhiên, quá trình đầu tư tín dụng không phải rải đều cho mọi chủ thể có nhu cầu mà việc đầu tư chỉ thực hiện với những chủ thể có đủ điều kiện vay vốn.

+ Tín dụng là công cụ tài trợ cho các ngành kinh tế kém phát triển và ngành kinh tế mũi nhọn.

+ Tín dụng góp phần tác động đến việc tăng cường chế độ hạch toán kinh tế của các doanh nghiệp nhà nước.

+ Tạo điều kiện để phát triển các quan hệ kinh tế với nước ngoài.

2.1.1.4. Chức năng của tín dụng
Sự vận động của tín dụng giúp cho các chủ thể vay vốn nhận được một phần tài nguyên của xã hội để phục vụ cho sản xuất và tiêu dùng, đồng thời tạo điều kiện đẩy nhanh tốc độ thanh toán góp phần thúc đẩy tốc độ lưu thông hàng hoá.  Điều này thể hiện qua 2 chức năng cụ thể sau:
a) Chức năng phân phối lại tài nguyên
Được thể hiện bằng hai cách:

+ Phân phối trực tiếp: là việc phân phối vốn từ chủ thể có vốn tạm thời chưa sử dụng sang chủ thể trực tiếp sử dụng vốn đó là kinh doanh và tiêu dùng.

+ Phân phối gián tiếp: là việc phân phối được thực hiện thông qua các tổ chức trung gian như  ngân hàng, hợp tác xã tín dụng, công ty tài chính…

b) Chức năng thúc đẩy lưu thông hàng hoá và phát triển sản xuất:

+ Tín dụng tạo ra nguồn vốn hỗ trợ cho quá trình sản xuất kinh doanh được thực hiện bình thường, liên tục và phát triển.

+ Tín dụng tạo nguồn vốn để đầu tư mở rộng phạm vi và qui mô sản xuất.

+ Tín dụng tạo điều kiện đẩy nhanh tốc độ thanh toán góp phần thúc đẩy lưu thông hàng hoá bằng việc tạo ra tín tệ và bút tệ.

2.1.1.5. Các hình thức tín dụng
a) Căn cứ vào thời hạn tín dụng
+ Tín dụng ngắn hạn: Là loại tín dụng có thời hạn dưới 12 tháng thường được dùng để cho vay bổ sung thiếu hụt tạm thời vốn lưu động của các doanh nghiệp và cho vay phục vụ nhu cầu sinh hoạt cá nhân.
+ Tín dụng trung hạn: Là loại tín dụng có thời hạn từ 12 tháng đến 60 tháng dùng để cho vay vốn mua sắm tài sản cố định, cải tiến và đổi mới kỹ thuật, mở rộng và xây dựng các công trình nhỏ có thời hạn thu hồi vốn nhanh.
+ Tín dụng dài hạn: Là loại tín dụng có thời hạn trên 60 tháng được sử dụng để cấp vốn xây dựng cơ bản, cải tiến và mở rộng sản xuất có quy mô lớn.
b) Căn cứ vào đối tượng tín dụng

+ Tín dụng vốn lưu động: là loại vốn cho vay được sử dụng để hình thành vốn lưu động của các tổ chức kinh tế, như cho vay để dự trữ hàng hóa, mua nguyên vật liệu cho sản xuất.

+ Tín dụng vốn cố định: là loại cho vay được sử dụng để hình thành tài sản cố định.
c) Căn cứ vào mục đích sử dụng vốn tín dụng

+ Tín dụng sản xuất và lưu động hàng hoá: Là loại tín dụng cung cấp cho các nhà tín dụng để tiến hành sản xuất kinh doanh.
+ Tín dụng tiêu dùng: Là loại tín dụng cấp phát cho cá nhân để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng.

+ Tín dụng học tập: là hình thức tín dụng để phục vụ việc học của sinh viên
d) Căn cứ vào chủ thể tín dụng
+ Tín dụng thương mại: là quan hệ tín dụng giữa các doanh nghiệp được biểu hiện dưới hình thức mua bán chịu hàng hoá.
+ Tín dụng ngân hàng: là hình thức tín dụng thể hiện quan hệ giữa các tổ chức tín dụng với các doanh nghiệp và cá nhân.
+ Tín dụng nhà nước: là hình thức tín dụng mà trong đó Nhà nước biểu hiện là người đi vay.

e) Căn cứ vào đối tượng trả nợ
+ Tín dụng trực tiếp: là hình thức tín dụng mà trong đó người đi vay cũng là người trực tiếp trả nợ.

+ Tín dụng gián tiếp: là hình thức tín dụng mà trong đó người đi vay và người trả nợ là hai đối tượng khác nhau.
2.1.1.6.  Các hình thức huy động vốn

a) Các loại tiền gửi
+  Tiền gửi không kỳ hạn: Là loại tiền gửi mà khi gửi vào, khách hàng gửi tiền có thể rút ra bất cứ lúc nào mà không cần phải báo trước cho Ngân hàng, và Ngân hàng phải thỏa mãn yêu cầu đó của khách hàng. Loại tiền gửi này tuy biến động thường xuyên nhưng nó vẫn có được số dư ổn định do việc gửi tiền vào và rút tiền ra có sự chênh lệch về thời gian, số lượng, nên Ngân hàng có thể huy động số dư đó làm nguồn vốn tín dụng để cho vay.  

+  Tiền gửi có kỳ hạn: Là loại tiền gửi mà khi khách hàng gửi tiền vào có sự thỏa thuận về thời hạn rút ra giữa Ngân hàng và khách hàng. Như vậy, theo nguyên tắc khách hàng gửi tiền chỉ được rút tiền ra theo thời hạn đã thỏa thuận. Tuy nhiên, trên thực tế do yếu tố cạnh tranh, để thu hút tiền gửi, các Ngân hàng thường cho phép khách hàng được rút tiền ra trước thời hạn nhưng không được hưởng lãi suất hoặc chỉ được hưởng lãi suất thấp hơn.

     Tiền gửi có kỳ hạn là một nguồn vốn mang tính ổn định. Ngân hàng có thể sử dụng tiền này một cách chủ động làm nguồn vốn kinh doanh, vì vậy Ngân hàng thường chú trọng các biện pháp khuyến khích khách hàng gửi tiền. Các Ngân hàng thương mại thường đưa ra nhiều loại kỳ hạn khác nhau nhằm đáp ứng yêu cầu gửi tiền của khách hàng, thông thường có các loại kỳ hạn: 1 tháng, 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng,...Với mỗi kỳ hạn Ngân hàng áp dụng một mức lãi suất tương ứng theo nguyên tắc kỳ hạn càng dài thì lãi suất càng cao.

+  Tiền gửi tiết kiệm: Đây là hình thức huy động truyền thống của Ngân hàng. Trong hình thức huy động này, người gửi tiền được cấp một sổ tiết kiệm, sổ này được coi như giấy chứng nhận có tiền gửi vào quỹ tiết kiệm của Ngân hàng. Tiền gửi tiết kiệm của dân cư được chia làm hai loại:

· Tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn.

· Tiền gửi tiết kiệm không kỳ hạn.

b)  Phát hành các chứng từ có giá

Gồm kỳ phiếu Ngân hàng và trái phiếu Ngân hàng

+  Kỳ phiếu Ngân hàng: Là công cụ huy động vốn tiết kiệm vào Ngân hàng, do Ngân hàng phát hành nhằm vào những mục đích kinh doanh trong từng thời kỳ nhất định.

+  Trái phiếu Ngân hàng: Là công cụ huy động vốn trung và dài hạn vào Ngân hàng. Trái phiếu Ngân hàng cũng được coi là sản phẩm của thị trường chứng khoán, được giao dịch mua bán trên thị trường chứng khoán.

 Lãi suất của hai loại này thường cao hơn các loại tiền gửi khác.
2.1.2. Các chỉ tiêu vận dụng trong phân tích hoạt động tín dụng

2.1.2.1. Tỷ lệ tổng dư nợ trên vốn huy động

Công thức:

                                                                                        Tổng dư nợ

                        Tỷ lệ tổng dư nợ/vốn huy động (lần) = 
                                                                                       Vốn huy động

Chỉ tiêu này phản ánh hiệu quả sử dụng vốn huy động của Ngân hàng có hiệu quả hay không.
2.1.2.2. Tỷ lệ nợ quá hạn
Công thức:

                                                                       Nợ quá hạn

                            Tỷ lệ nợ quá hạn (%) = 
X 100%

                                                                      Tổng dư nợ

Chỉ số này đo lường chất lượng nghiệp vụ tín dụng của ngân hàng. Ngân hàng nào có chỉ số này càng thấp có nghĩa là chất lượng tín dụng của ngân hàng càng cao.
2.1.2.3. Hệ số thu nợ
Công thức:

                                                                    Doanh số thu nợ

                                 Hệ số thu nợ (%) = 

X 100%

                                                                   Doanh số cho vay

Hệ số thu nợ càng lớn thì càng tốt, chỉ tiêu này phản ánh một đồng vốn cho vay của Ngân hàng sẽ thu được bao nhiêu đồng lời trong một thời kỳ kinh doanh nào đó.
2.1.2.4. Vòng quay vốn tín dụng
Công thức:

                                                                   Doanh số thu nợ

            Vòng quay vốn tín dụng (vòng) =

                                                                  Dư nợ bình quân

Chỉ tiêu này đo lường tốc độ luân chuyển vốn tín dụng, thời gian thu hồi nợ vay nhanh hay chậm. Tỷ số này càng lớn thì hiệu quả sử dụng nợ càng cao.
2.2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.2.1. Phương pháp thu thập số liệu
- Số liệu được thu nhập trực tiếp từ phòng tín dụng tại NHNO & PTNT chi nhánh Ngã Bảyqua các năm 2005, 2006, 2007.
- Thu nhập các thông tin dữ liệu từ sách báo, tạp chí, tài liệu, từ mạng Internet có liên quan đến đề tài.
2.2.2. Phương pháp phân tích số liệu
- Phân tích số liệu theo phương pháp tuyệt đối và tương đối.

+ Phương pháp tuyệt đối: là phương pháp phân tích dựa trên kết quả so sánh của phép trừ giữa trị số của năm sau so với năm trước.

+ Phương pháp tương đối: là phương pháp phân tích dựa trên kết quả so sánh của phép chia giữa trị số của năm sau so với năm trước.

- Áp dụng các tỷ số tín dụng để đánh giá hiệu quả hoạt động tín dụng của Ngân hàng.
CHƯƠNG 3
KHÁI QUÁT VỀ NHNO & PTNT CHI NHÁNH NGÃ BẢY
3.1. VÀI NÉT VỀ NHNNO & PTNT CHI NHÁNH NGÃ BẢY

3.1.1. Khái quát về NHNo & PTNT 
Thành lập ngày 26/3/1988, hoạt động theo Luật các Tổ chức Tín dụng Việt Nam, đến nay Ngân hàng Nông nghiệp và Phát  triển nông thôn Việt Nam (NHNo) là Ngân hàng Thương mại Quốc doanh không chỉ giữ vai trò chủ đạo và chủ lực trong đầu tư vốn phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy mọi lĩnh vực khác của nền kinh tế Việt Nam.

NHNo là ngân hàng lớn nhất Việt nam cả về vốn, tài sản, đội ngũ Cán bộ nhân viên, mạng lưới hoạt động và số lượng khách hàng. Đến cuối 2001, NHNo có  2.275 tỷ VNĐ vốn tự có (theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ, đến 7/02 vốn tự có là 3.775 tỷ VNĐ và đến tháng 1/2004 là 5.865 tỷ VNĐ); trên 70 ngàn tỷ VNĐ tổng tài sản có; 1568 chi nhánh toàn quốc; 24.000 CBNV và có quan hệ với trên 7.500 doanh nghiệp, 8 triệu hộ sản xuất kinh doanh và trên năm mươi triệu khách hàng giao dịch các loại.

Là ngân hàng đầu tư tích cực vào đổi mới và ứng dụng công nghệ ngân hàng phục vụ đắc lực cho công tác quản trị kinh doanh và phát triển mạng lưới dịch vụ ngân hàng tiên tiến. Hiện NHNo đã kết nối trên diện rộng mạng máy tính từ trụ sở chính đến hơn 1.500 chi nhánh; và một hệ thống các dịch vụ ngân hàng gồm dịch vụ thanh toán quốc tế qua mạng SWIFT. Đến nay, NHNo hoàn toàn có đủ năng lực cung ứng các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng hiện đại, tiên tiến, tiện ích cho mọi đối tượng khách hàng trong và ngoài nước.

Là ngân hàng có mạng lưới ngân hàng đại lý lớn với trên 700 ngân hàng, tổ chức tài chính quốc tế ở gần 90 quốc gia khắp các châu lục. Là thành viên Hiệp hội Tín dụng Nông Nghiệp Nông thôn Châu Á Thái Bình Dương (APRACA) và Hiệp hội Tín dụng Nông nghiệp Quốc tế (CICA); đã đăng cai tổ chức nhiều hội nghị quốc tế lớn như Hội  nghị FAO năm 1991, Hội nghị APRACA năm 1996 và năm 1998, được đăng cai tổ chức Hội nghị tín dụng nông nghiệp quốc tế CICA lần thứ 31, tháng 11 năm 2001 tại Hà Nội. Tiếp nhận và triển khai có hiệu quả các dự án của các tổ chức tài chính tín dụng ngân hàng quốc tế đặc biệt là các dự án của WB,ADB,AFD... với 53 dự án, tổng số vốn 1.645 triệu USD. 

Với vị thế là ngân hàng thương mại hàng đầu Việt nam, NHNo đã nỗ lực hết mình, đạt được nhiều thành tựu đáng khích lệ qua đó đóng góp to lớn vào sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá và phát triển kinh tế của đất nước.
3.1.2. Lịch sử hình thành và phát triển của NHNo & PTNT Chi nhánh Ngã Bảy
Tổ chức tiền thân của NHNO & PTNT Huyện Phụng Hiệp là Ngân hàng phát triển nông thôn Phụng Hiệp được thành lập vào ngày 26/03/1988 theo nghị định 53/HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng. Ngân hàng phát triển nông nghiệp Phụng Hiệp trực thuộc của ngân hàng phát triển nông nghiệp Cần Thơ.

Đến ngày 14/11/1990, theo nghị định số 400/CT Ngân hàng phát triển nông nghiệp Phụng Hiệp chính thức đổi tên thành Ngân hàng nông nghiệp Phụng Hiệp.
Ngày 15/10/1996 quyết định số 280/QĐNH5 của NHNO & PTNT Việt Nam  đổi tên Ngân hàng nông nghiệp Phụng Hiệp thành NHNO & PTNT  Phụng Hiệp là chi nhánh trực thuộc NHNO & PTNT Tỉnh Cần Thơ.

Đến ngày 01/03/2004 theo quyết định 64/QĐ/HĐQT – TCCB của chủ tịch HĐQT NHNO & PTNT Việt Nam, NHNO & PTNT  Huyện Phụng Hiệp là chi nhánh cấp 2 trực thuộc NHNO & PTNT Tỉnh Hậu Giang.

Theo quyết định số 528/QĐ/HĐQT – TCCB ngày 22/11/2005 của chủ tịch HĐQT NHNO & PTNT Việt Nam về việc: “đổi tên chi nhánh NHNO & PTNT  Huyện Phụng Hiệp thành chi nhánh NHNO & PTNT  Thị xã Tân Hiệp”. Đến ngày 17/01/2007 Quyết định số 23/QĐ – HĐQT – TCCB của HĐQT NHNO & PTNT Việt Nam đổi tên chi nhánh NHNO & PTNT  Thị xã Tân Hiệp thành NHNO & PTNT  Thị xã Ngã Bảy.
3.2. CƠ CẤU TỔ CHỨC

3.2.1. Sơ đồ cơ cấu tổ chức

[image: image2]
Hình 2: Sơ đồ cơ cấu tổ chức của NHNNo & PTNT Chi nhánh Ngã Bảy

Sơ đồ này cho thấy  cơ cấu tổ chức nhân sự của NHNNo & PTNT Chi nhánh Ngã Bảy gồm ban Giám Đốc, trong đó có một Giám Đốc, một Phó Giám Đốc; một phòng tín dụng; một phòng kế toán – ngân quỹ; một phòng hành chánh; Trong quá trình điều hành luôn có sự phối hợp nhịp nhàng, chặt chẽ, hỗ trợ và giúp đỡ lẫn nhau trong công tác nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác và đáp ứng yêu cầu quản lý của ngành.
3.2.2. Chức năng và nhiệm vụ của từng bộ phận
3.2.2.1. Ban Giám đốc
a) Giám đốc
- Điều hành mọi hoạt động của đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ, phạm vi hoạt động của đơn vị.

- Phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng bộ phận và nhận thông tin phản hồi từ các phòng ban.

- Có quyền quyết định chính thức cho một khoản vay. Có quyền quyết định tổ chức bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật hay nâng lương cho các cán bộ công nhân viên trong đơn vị, ngoại trừ kế toán trưởng và kiểm soát trưởng.
b) Phó Giám đốc
Có trách nhiệm hỗ trợ cùng Giám đốc trong việc tổ chức điều hành mọi hoạt động chung của toàn chi nhánh, các nghiệp vụ cụ thể trong việc tổ chức tài chính thẩm định vốn.
3.2.2.2. Phòng tín dụng
- Nghiên cứu xây dựng chiến lược khách hàng tín dụng, phân loại khách hàng và đề xuất các chính sách ưu đãi đối với từng loại khách hàng nhằm mở rộng theo hướng đầu tư tín dụng khép kín: sản xuất, chế biến, tiêu thụ, xuất khẩu và gắn tín dụng sản xuất, lưu thông và tiêu dùng.

- Phân tích kinh tế theo nghành, nghề kinh tế kỹ thuật, danh mục khách hàng lựa chọn biện pháp cho vay an toàn và đạt hiệu quả cao.

- Thẩm định và đề xuất cho vay các dự án tín dụng theo phân cấp uỷ quyền.

- Thẩm định các dự án hoàn thiện hồ sơ trình NHNO & PTNT cấp trên theo phân cấp uỷ quyền.

- Tiếp nhận thực hiện các chương trình, dự án thuộc nguồn vốn trong nước, nước ngoài.

- Trực tiếp làm dịch vụ ủy thác nguồn vốn thuộc chính phủ, bộ, ngành khác và các tổ chức kinh tế, cá nhân trong và ngoài nước.

- Xây dựng và thực hiện các mô hình tín dụng thí điểm, thí nghiệm trong địa bàn, đồng thời theo dõi, đánh giá, sơ kết, tổng kết; Tổng giám đốc cho phép nhân rộng.
- Thường xuyên phân loại dư nợ, phân tích nợ quá hạn, tìm nguyên nhân và đề xuất hướng khắc phục.

- Giúp giám đốc chi nhánh chỉ đạo, kiểm tra hoạt động tín dụng của các chi nhánh NHNO & PTNT trực thuộc trên địa bàn.

- Đầu mối tham mưu đề xuất với giám đốc chi nhánh xây dựng chiến lược khách hàng tín dụng, phân loại khách hàng và đề xuất các chính sách ưu đãi đối với từng loại khách hàng nhằm mở rộng theo hướng đầu tư tín dụng khép kín: sản xuất, chế biến, tiêu thụ, gắn tín dụng sản xuất, lưu thông và tiêu dùng.

- Chịu trách nhiệm Maketting tín dụng bao gồm thiết lập, mở rộng phát triển hệ thống khách hàng, giới thiệu các sản phẩm tín dụng, dịch vụ cho khách hàng, chăm sóc tiếp nhận yêu cầu và  ý kiến phản hồi của khách hàng.

- Phổ biến hướng dẫn, giải đáp thắc mắc cho khách hàng về các quy định quy trình tín dụng dịch vụ của ngân hàng.

- Quản lý hồ sơ tín dụng theo quy định, tổng hợp, phân tích, quản lý thông tin và lập báo cáo về công tác tín dụng theo phạm vi được phân công.

- Phối hợp với các phòng nghiệp vụ khác theo quy định tín dụng tham gia ý kiến và chịu trách nhiệm về ý kiến tham gia trong quy trình tín dụng, quản lý rủi ro theo chức năng nhiệm vụ của phòng.

- Tổng hợp, báo cáo và kiểm tra chuyên đề theo quy định.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do giám đốc chi nhánh giao.

- Quản lý điều hành hoạt động tín dụng trong toàn hệ thống NHNO & PTNT Việt Nam.

- Dự  thảo các quy chế, quy trình và hướng dẫn về nghiệp vụ tín dụng.
- Mở rộng dịch vụ và thị trường tín dụng trong cả nước ở thành phố và nông thôn.

- Đầu mối và phối hợp với các ban có liên quan tổ chức chỉ đạo đầu tư và thử nghiệm cho các chương trình nghiên cứu các dịch vụ sản phẩm mới.

- Nghiên cứu đề xuất cải tiến thủ tục cho vay.

- Xây dựng và chỉ đạo mô hình chuyển tải vốn và quản lý tín dụng có hiệu quả.

- Phối hợp với Ban có liên quan xây dựng và thực hiện chiến lược khách hàng và tổ chức quản lý phân loại khách hàng.

- Trực tiếp thẩm định, tái thẩm định các dự án tín dụng thuộc quyền phán quyết của Tổng giám đốc và HĐQT NHNO & PTNT Việt Nam.

- Chỉ đạo, kiểm tra, phân tích hoạt động tín dụng, phân loại nợ, phân tích nợ quá hạn để tìm nguyên nhân và biện pháp khắc phục. Phân tích hiệu quả vốn đầu tư, thống kê tổng hợp, báo cáo chuyên đề hàng tháng, quý, năm của các chi nhánh
3.2.2.3. Phòng kế toán
- Trực tiếp hạch toán kế toán, hạch toán thống kê và thanh toán theo quy định của NHNN, NHNO & PTNT Việt Nam.

- Xây dựng chỉ tiêu kế hoạch tài chính, quyết toán kế hoạch thu, chi tài chính, quỹ tiền lương đối với các chi nhánh trên địa bàn, trình ngân hàng Nông nghiệp cấp trên phê duyệt.
- Quản lý và sử dụng các quỹ chuyên dùng theo quy định của NHNO & PTNT trên địa bàn.

- Tổng hợp, lưu trữ hồ sơ tài liệu về hạch toán, kế toán, quyết toán và các báo cáo theo quy định.

- Thực hiện các khoản nộp ngân sách Nhà nước theo quy định.

- Quản lý, sử dụng thiết bị thông tin, điện toán, phục vụ nghiệp vụ kinh doanh theo quy định của NHNO & PTNT Việt Nam.
- Chấp nhận chế độ báo cáo và kiểm tra chuyên đề.

3.2.2.4. Phòng hành chánh
- Xây dựng chương trình công tác hàng tháng, quý của chi nhánh và có trách nhiệm thường xuyên đôn đốc việc thực hiện chương trình đã được Giám đốc chi nhánh phê duyệt.
- Xây dựng và triển khai chương trình giao ban nội bộ chi nhánh và các chi nhánh ngân hàng Nông nghiệp trực thuộc trên địa bàn.

- Tư vấn pháp chế trong việc thực thi các nhiệm vụ cụ thể về giao kết hợp đồng, hoạt động tố tụng, tranh chấp dân sự, hình sự, kinh tế, lao động, hành chính liên quan đến cán bộ.

- Trực tiếp quản lý con dấu của chi nhánh, thực hiện công tác hành chính, văn thư, lễ tân, phương tiện giao thông, bảo vệ, y tế của chi nhánh.

- Thực hiện công tác xây dựng cơ bản, mua sắm, sửa chữa tài sản cố định, mua săm công cụ lao động.
- Tham gia, đề xuất mở rộng mạng lưới, chuẩn bị nhân sự cho mở rộng mạng lưới, hoàn tất hồ sơ, thủ tục liên quan đến phòng giao dịch, chi nhánh.

- Đề xuất định mức lao động, giao khoán quỹ tiền lương đến các chi nhánh ngân hàng Nông nghiệp trực thuộc trên địa bàn theo quy định chế khoán của ngân hàng Nông nghiệp.
3.3. CÁC HOẠT ĐỘNG CHÍNH CỦA NGÂN HÀNG

3.3.1. Huy động vốn
- Phát hành trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu ngắn hạn và dài hạn.

- Huy động vốn thông qua thanh toán liên hàng.
- Khai thác và huy động vốn của các tổ chức kinh tế, cá nhân trong và ngoài nước bao gồm các loại tiền gửi có kỳ hạn, không kỳ hạn, tiền gửi tiết kiệm, tiền gửi bằng ngoại tệ. 
3.3.2. Các hoạt động cho vay
- Thực hiện các nghiệp vụ cho vay ngắn hạn, trung và dài hạn đối với các thành phần kinh tế trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt là chú trọng cho vay sản xuất nông nghiệp và nuôi trồng thuỷ sản.

- Thực hiện nghiệp vụ cho vay ngắn hạn phục vụ sản xuất kinh doanh, dịch vụ với nhiều loại khách hàng, cho vay tiêu dùng…
3.4. MỘT SỐ QUY ĐỊNH CHUNG VỀ CHO VAY CỦA NHNNO & PTNT CHI NHÁNH NGÃ BẢY

3.4.1. Đối tượng cho vay
Ngân hàng cho vay các đối tượng sau:



- Giá trị vật tư, hàng hóa, các khoản chi phí để thực hiện các phương án sản xuất kinh doanh như trồng trọt, chăn nuôi, xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn, điện nước, giao thông thuỷ lợi, xây dựng và sữa chữa nhà mua sắm tiện nghi sinh hoạt gia đình.


- Các nhu cầu tài chính theo quy định, như thuế xuất nhập khẩu để làm thủ tục xuất nhập khẩu nếu giá trị lô hàng đó hình thành bằng vốn vay của ngân hàng
3.4.2. Nguyên tắc cho vay
Khách hàng vay vốn NHNO & PTNT chi nhánh Ngã Bảy phải thực hiện đúng các nguyên tắc sau:



- Sử dụng vốn vay đúng mục đích đã thỏa thuận trong hợp đồng tín dụng. Nguyên tắc này nhằm đảm bảo tính hiệu quả của vốn vay, tạo điều kiện cho việc hoàn trả nợ tốt. Nếu người vay sử dụng vốn không đúng mục đích thì có thể thu hồi trước  thời hạn.


- Phải hoàn trả nợ gốc và lãi tiền vay đúng hạn đã thỏa thuận trong hợp đồng tín dụng. Nguyên tắc này nhằm đảm bảo các ngân hàng hoạt động bình thường. Do đó yêu cầu khách hàng phải trả đúng hạn.
3.4.3. Điều kiện cho vay
Tổ chức tín dụng xem xét và quyết định cho vay khi khách hàng có đủ các điều kiện sau:



- Có năng lực pháp luật dân sự, năng lực hành vi dân sự và chịu trách nhiệm dân sự theo quy định của pháp luật Việt Nam.



- Có khả năng tài chính đảm bảo trả nợ trong thời hạn cam kết.



-  Mục đích sử dụng vốn vay hợp pháp.



- Có dự án đầu tư, phương thức sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, phục vụ đời sống trong nước khả thi kèm theo phương án trả nợ khả thi và phù hợp với quy định của pháp luật.



- Thực hiện các quy định về đảm bảo tiền vay của Chính phủ, của Thống đốc NHNN và hướng dẫn của NHNO & PTNT.
3.4.4. Thời hạn cho vay
Căn cứ vào chu kỳ sản xuất kinh doanh, thời hạn thu hồi vốn của dự án đầu tư, khả năng trả nợ của khách hàng, thời hạn cho vay được xác định như sau:



-  Cho vay ngắn hạn gồm các khoản vay có thời hạn tối đa không quá 12 tháng.



- Cho vay trung hạn gồm các khoản vay có thời hạn vay từ trên 12 tháng đến 60 tháng.

-  Cho vay dài hạn gồm các khoản vay từ trên 60 tháng trở lên.  
3.4.5. Giới hạn cho vay
Ngân hàng không được cho vay vượt quá các giới hạn sau:



- Tổng dư nợ cho vay đối với một khách hàng không được vượt quá 15% vốn tự có của Ngân hàng.



- Tổng mức cho vay và bảo lãnh đối với một khách hàng không được vượt quá 25% vốn tự có của Ngân hàng.



- Tổng dư nợ cho vay đối với một nhóm khách hàng có liên quan không được vượt quá 50% vốn tự có của Ngân hàng.



- Tổng mức cho vay và bảo lãnh đối với một nhóm khách hàng có liên quan không được vượt quá 60% vốn tự có của Ngân hàng.
3.4.6. Lãi suất cho vay
- Mức lãi suất cho vay do Ngân hàng và khách hàng thỏa thuận theo lãi suất cố định hoặc lãi suất thả nổi phù hợp với quy định của NHNN và Ngân hàng phải công bố công khai các mức lãi suất cho vay cho khách hàng biết.

- Trường hợp khoản vay bị chuyển nợ quá hạn, phải áp dụng lãi suất nợ quá hạn theo mức quy định nhưng không vượt quá 150% lãi suất cho vay trong hạn đã được ký kết hoặc điều chỉnh trong hợp đồng tín dụng tại thời điểm chuyển nợ quá hạn. 
3.4.7. Phương thức cho vay
Trên cơ sở nhu cầu sử dụng vốn vay của khách hàng, khả năng kiểm tra giám sát việc khách hàng sử dụng vốn vay và hướng dẫn của Tổng giám đốc NHNO & PTNT, chi nhánh NHNO & PTNT chi nhánh Ngã  Bảy cho vay thỏa thuận với khách hàng vay về việc lựa chọn theo các phương thức vay sau đây:



- Cho vay từng lần.



- Cho vay theo hạn mức tín dụng.



- Cho vay theo dự án đầu tư.



- Cho vay hợp vốn.



- Cho vay trả góp.



- Các phương thức cho vay khác như: cho vay sản xuất nông nghiệp, cho vay tiêu dùng, cho vay có đảm bảo bằng chứng từ có giá...

3.4.8. Quy trình cho vay vốn tại NHNo & PTNT Chi nhánh Ngã Bảy
a)   Hồ sơ cho vay

Khi có nhu cầu vay vốn khách hàng gởi giấy xin vay vốn, và các thông tin, tài liệu cần thiết cho ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh Ngã Bảy, bộ hồ sơ bao gồm:

- Đơn xin vay vốn.

- Sổ vay vốn (đối với hộ sản xuất nông - lâm - ngư - nghiệp vay vốn không phải bảo đảm tiền vay)

- Sổ hộ khẩu.

- Giấy chứng minh nhân dân.

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (bản chính), giấy sở hữu các tài sản thế chấp khác (bản chính).

- Hợp đồng tín dụng.    
b) Sơ đồ xét duyệt cho vay

                                                                                             
[image: image3]
Hình 3: QUY TRÌNH XÉT DUYỆT CHO VAY
c)   Giải thích quy trình
(1) Khách hàng có nhu cầu vay vốn lập hồ sơ gửi cán bộ tín dụng.
(2) Cán bộ tín dụng nhận hồ sơ  vay vốn của khách hàng tiến hành thẩm định các điều kiện vay vốn theo quy định, báo cáo thẩm định đề xuất cho vay trình trưởng phòng tín dụng.

(3) Trưởng phòng tín dụng có trách nhiệm kiểm tra tính hợp lệ, hợp pháp của bộ hồ sơ cho vay và báo cáo thẩm định cho cán bộ tín dụng lập, tiến hành xem xét tái thẩm định (nếu có) và trình giám đốc quyết định.

(4) Giám đốc ngân hàng nơi cho vay căn cứ báo cáo thẩm định hoặc tái thẩm định do trưởng phòng tín dụng trình quyết định cho vay hoặc không cho vay.

(5a) Nếu không cho vay thì thông báo từ chối cho vay cho khách hàng biết bằng văn bản và ghi rõ lý do không cho vay.

(5b) Nếu đồng ý cho vay thì ngân hàng Nhà nước nơi cho vay  cùng khách hàng lập hợp đồng tín dụng, hợp đồng bảo đảm tiền vay (trường hợp cho vay có đảm bảo bằng tài sản). Hồ sơ khoản vay được giám đốc ký duyệt cho vay chuyển cho phòng kế toán thực hiện nghiệp vụ hạch toán kế toán, thanh toán chuyển thủ quỹ để giải ngân.
(6) Phát tiền vay cho khách hàng.
3.5. THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN
3.5.1. Thuận lợi
- Ngân hàng luôn được sự quan tâm, chỉ đạo và hỗ trợ thường xuyên của ngân hàng cấp trên cũng như sự quan tâm và giúp đỡ của cấp chính quyền địa phương.



- Trụ sở của Ngân hàng đặt tại trung tâm của Thị xã Ngã Bảy, đây là vị trị thuận lợi cho việc giao dịch của Ngân hàng đối với khách hàng.



- Hậu Giang là tỉnh mới được chia tách ra khỏi Thành phố Cần Thơ nên đã thu hút nhiều vốn đầu tư của chính phủ và các tổ chức kinh tế để thúc đẩy nền kinh tế ở ĐBSCL phát triển nói chung và Tỉnh Hậu Giang nói riêng trong đó ngân hàng là lĩnh vực không thể thiếu trong chiến lược phát triển kinh tế của Tỉnh Hậu Giang và đất nước.

  - Hệ thống văn bản pháp quy được hướng dẫn rõ ràng. Đặc biệt Ngân hàng còn thực hiện chủ trương là nhân viên tín dụng sẽ làm hồ sơ vay vốn cho khách hàng tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng khi đến giao dịch tại Ngân hàng.

- Ứng dụng tin học vào hoạt động ngân hàng, trong vấn đề hạch toán, phục vụ khách hàng nhanh, chính xác tạo được niềm tin cho khách hàng.


- Công tác kiểm tra, kiểm soát được tăng cường chặt chẽ vì thế sai sót được phát hiện, xử lý kịp thời, tiêu cực phát sinh ảnh hưởng xấu đến hoạt động của Ngân hàng được ngăn chặn.

      - Thủ tục cho vay đơn giản, dễ hiểu, nhanh chóng vẫn đảm bảo các qui định.


- Hệ thống kế toán được lập trình trên máy vi tính nên việc tính toán chính xác, lưu trữ thông tin được bảo mật.


- Ngân hàng chủ trương tập trung cho vay những món vay lớn do đó thuận lợi trong công tác quản lý khách hàng. 
3.5.2. Khó khăn
Bên cạnh những thuận lợi Ngân hàng còn phải đối mặt với những khó khăn:



- Trên địa bàn có nhiều tổ chức tín dụng cạnh tranh như ngân hàng, công ty bảo hiểm, bưu điện. Đa phần ngân hàng ở địa bàn là ngân hàng mới thành lập nên chiến lược cạnh tranh chủ yếu là lãi suất thấp nhằm thu hút khách hàng. Do đó, Ngân hàng khó khăn lại càng khó khăn hơn.


- Nguồn vốn huy động tại chỗ chưa cao, tiềm năng nguồn vốn trong dân cư còn nhiều nhưng chưa thu hút được khách hàng nên việc thiếu hụt nguồn vốn đầu tư là điều không tránh khỏi.



- Điều kiện giao thông còn thấp kém, hộ vay cư trú phân tán rải rác trên phạm vi rộng nên chi phí cho cán bộ tín dụng, thẩm định phát sinh nhiều.



- Tình hình kinh tế phức tạp do nhiều yếu tố tác động: lạm phát, giá xăng dầu leo thang, thiên tai, dịch bệnh làm ảnh hưởng đến tình hình trả nợ của khách hàng. Đặc biệt là cá tra xuất khẩu liên tục giảm, giá cả vật tư nông nghiệp tăng cao làm cho người dân sản xuất không có lời dẫn đến việc thu nợ của ngân hàng gặp nhiều khó khăn.
- Ý thức chấp hành pháp luật của người dân chưa cao gây khó khăn cho cán bộ tín dụng xử lý nợ quá hạn.

 -  Sự tấn công của sâu bệnh làm cho công tác thu hồi nợ trở nên khó hơn.
3.6. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG TRONG NĂM 2008

3.6.1. Mục tiêu hoạt động


- Giữ vững và nâng cao vị thế, thị phần, sức cạnh tranh của Ngân hàng.



- Tạo chuyển biến về lượng và chất trong việc huy động vốn và cho vay.



- Tăng trưởng ổn định, an toàn, phù hợp với nguồn vốn huy động.



- Tăng huy động vốn, tăng khách hàng, mở rộng hoạt động dịch vụ.

- Triển khai hiện đại hóa Ngân hàng.
3.6.2. Định hướng phát triển của Ngân hàng
a) Địa bàn hoạt động
- Tiếp tục duy trì địa bàn hoạt động truyền thống, tiềm kiếm thêm địa bàn mới.

- Chọn lọc những khách hàng mới, phân loại và giữ khách hàng tiềm năng.

- Tăng dư nợ cho khách hàng quên có uy tính.
· Tập trung đầu tư, đào tạo nguồn nhân lực, đổi mới công nghệ ngân hàng theo

hướng hiện đại hoá, đủ năng lực cạnh tranh và hội nhập. 

- Nâng cao năng lực tài chính và phát triển giá trị thương hiệu trên cơ sở đẩy mạnh và kết hợp với văn hoá doanh nghiệp. 
- Tiếp tục triển khai mạnh mẽ đề án tái cơ cấu, chuẩn bị điều kiện để cổ phần hoá.
- Đảm bảo đẩy nhanh tiến trình hội nhập khu vực và quốc tế, tăng cường hợp tác, tranh thủ tối đa sự hỗ trợ về tài chính, kỹ thuật, công nghệ tiên tiến của các nước, các tổ chức tài chính-ngân hàng quốc tế đảm bảo hoạt động đạt hiệu quả cao, ổn định và phát triển bền vững.

-  Chuẩn bị mọi điều kiện để thực hiện cổ phần hoá vào năm 2009

- Tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng ở mức hợp lý, đảm bảo cân đối, an toàn và khả năng sinh lời.
- Tập trung đầu tư cho hệ thống tin học trên cơ sở đẩy nhanh tốc độ thực hiện tạo ra nhiều sản phẩm đáp ứng điều hành và phục vụ nhiều tiện ích thu hút khách hà ng.

- Triển khai các biện pháp phòng ngừa rủi ro nhằm đảm bảo cho hoạt động ngân hàng được an toàn, hiệu quả, bền vững.

b) Tình hình huy động vốn 

- Ngân hàng cần đẩy mạnh công tác huy động vốn tại địa phương, thực hiện các chương trình: khuyến mãi, quà tặng, ưu đãi đối với khách hàng gửi tiền.

- Cần đưa chỉ tiêu huy động vốn cho mỗi cán bộ ngân hàng, đồng thời mỗi cán bộ là nhân viên tiếp thị đến từng địa phương, từng nhà, từng khách hàng…

- Cung cấp thông tin về các hình thức huy động vốn với lãi suất hấp dẫn đến khách hàng bằng các phương tiện: Báo chí, tờ bướm, băng rol,…

c) Hoạt động cho vay

- Tiếp tục mở rộng cho vay với những khách hàng mới và cho vay tập trung khách hàng truyền thống.

- Đẩy mạnh công tác thu hồi nợ quá hạn, nợ xấu, xử lý nợ khó đòi.

- Thường xuyên kiểm tra việc thực hiện vốn của khách hàng nếu thấy việc sử dụng không đúng mục đích thì tiến hành thu hồi nợ trước hạn.

 - Tạo điều kiện và phương tiện thuận lợi cho cán bộ tín dụng đi thu hồi nợ và công tác thẩm định. 
CHƯƠNG 4
PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG CHO VAY NGẮN HẠN CỦA NHNO & PTNT CHI NHÁNH NGÃ BẢY
4.1. KHÁI QUÁT HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CHUNG CỦA NHNO & PTNT CHI NHÁNH NGÃ BẢY

4.1.1. Tình hình nguồn vốn
Bất kỳ một doanh nghiệp nào để hoạt động được thì điều cần thiết nhất là phải có vốn, thế nên một doanh nghiệp mà hoạt động chủ yếu là kinh doanh tiền tệ thì nguồn vốn có ý nghĩa vô cùng quan trọng, nó có tính quyết định đến kết quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng. Nguồn vốn của ngân hàng được hình thành từ nhiều nguồn rất đa dạng như: từ huy động, đi vay các tổ chức tín dụng khác hay từ các tài sản nợ mà ngân hàng có được. Trong đó nguồn vốn từ huy động có ý nghĩa rất lớn đối với hầu hết các ngân hàng, huy động càng nhiều vốn ngân hàng hoạt động càng có lời. Qua bảng nguồn vốn dưới đây ta nhận thấy nguồn vốn hoạt động chủ yếu của Ngân hàng là nguồn vốn huy động tại địa phương.
Bảng 1: TÌNH HÌNH NGUỒN VỐN KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG QUA 3 NĂM 2005-2007
Đơn vị tính: triệu đồng
	CHỈ TIÊU
	NĂM 2005
	NĂM 2006
	Năm 2007
	CHÊNH LỆCH
2006/2005
	CHÊNH LỆCH
2007/2006

	
	
	
	
	TUYỆT ĐỐI
	%
	TUYỆT ĐỐI
	%

	Nguồn vốn huy động
	122.401
	154.905
	166.625
	32.504
	26,56
	11.720
	7,57

	Nguồn vốn khác
	1.329
	10.567
	969
	9.238
	695,11
	-9.598
	-90,83

	Tổng nguồn vốn
	123.730
	165.472
	167.594
	41.742
	33,74
	2.122
	1,28


Nguồn: Phòng tín dụng NHNo & PTNT Thị xã Ngã Bảy
        Theo bảng số liệu ta thấy tổng nguồn vốn của Ngân hàng tăng khá nhanh vào năm 2006 với tốc độ 33,74%  so với năm 2005 và đạt được 165.472 triệu đồng. Năm 2007 thì nguồn vốn này cũng tăng nhưng tăng ít chỉ tăng 2.122 triệu đồng so với năm 2006 tức là  chỉ tăng khoảng 1,28 % về tương đối. 
4.1.1.1. Vốn huy động     


Do ý thức tầm quan trọng của nguồn vốn huy động trong quá trình kinh doanh nên NHNo & PTNT Chi nhánh Ngã Bảy đã nổ lực lớn để huy động nguồn vốn nhàn rỗi trong các tổ chức kinh tế, trong dân cư để bổ sung vào nguồn vốn cho Ngân hàng, đảm bảo nguồn vốn ổn định và tăng liên tục để Ngân hàng hoạt động và giải quyết vấn đề thiếu hụt vốn như hiện nay. Chính sự nổ lực đó đã làm cho nguồn vốn huy động thể hiện qua bảng số liệu của Ngân hàng liên tục tăng qua 3 năm.
Bảng 2: TÌNH HÌNH HUY ĐỘNG VỐN CỦA NGÂN HÀNG QUA 3 NĂM      2005-2007

                                                                                            Đơn vị tính: triệu đồng.

	CHỈ TIÊU


	NĂM 2005

	NĂM 2006

	NĂM 2007

	CHÊNH LỆCH 2006/2005
	CHÊNH LỆCH 2007/2006

	
	
	
	
	Tuyệt đối
	%
	Tuyệt đối
	%

	I. Tiền gửi TCKT, dân cư
	122.396
	151.931
	166.625
	29.535
	24,13
	14.694
	9,67

	 1. Tiền gửi thanh toán
	59.870
	83.735
	82.565
	23.865
	39,86
	-1.170
	-1,42

	 2. Tiền gửi tiết kiệm
	62.526
	68.196
	84.060
	5.670
	9,07
	15.864
	23,26

	  a. Không kỳ hạn
	3.429
	3.505
	219
	0.076
	2,22
	2.123
	60,57

	  b. Có kỳ hạn
	59.097
	64.691
	83.841
	5.594
	9,47
	11.477
	17,74

	II. Phát hành giấy tờ có giá 
	5
	2.974
	-
	2.969
	39.480
	-2.974
	-100,00

	1. Kỳ phiếu
	-
	2.969
	-
	-
	-
	-2.969
	-100,00

	2. Trái phiếu
	5
	5
	-
	0
	0,00
	-5
	-100,00

	Tổng NV huy động 
	122.401
	154.905
	166.625
	32.504
	26,56
	11.720
	7,57


Nguồn: Phòng tín dụng NHNo & PTNT Thị xã Ngã Bảy
Qua bảng số liệu trên ta nhận thấy vốn huy động của Ngân hàng liên tục tăng qua các năm. Năm 2005 vốn huy động là 122.401 triệu đồng năm 2006 là 154.905 triệu đồng tăng 32.504 triệu đồng tức tăng khoảng 26,56 % so với năm 2005. Đến năm 2007 số vốn huy động là 166.625 triệu đồng tăng 7,57 % so với năm 2006 tức là tăng 11.720 triệu đồng. Nguyên nhân tổng nguồn vốn tăng liên tục là do: Ngân hàng thường xuyên có các chương trình khuyến mãi để thu hút khách hàng bằng các hình thức quà tặng, rút thăm trúng thưởng bằng hiện vật như xe gắn máy, Ti vi, Tủ lạnh, Bếp ga, nồi cơm điện, và các giải thưởng lớn khác như quay số trúng thưởng bằng vàng, bên cạnh đó Ngân hàng còn có lợi thế là trên địa bàn chưa có Ngân hàng thương mại nào để cạnh tranh với Ngân hàng. Tuy nhiên, tổng nguồn vốn huy động của năm 2007 tăng ít hơn so với năm 2006, đó là dấu hiệu đáng lo vì cuối năm 2007 trên địa bàn bắt đầu xuất hiện một số Ngân hàng thương mại có khả năng cạnh tranh với Ngân hàng. Mặc dù vậy, tổng vốn huy động đều tăng qua 3 năm là kết quả khá tốt nhưng để đạt kết quả tốt hơn trong tương lai thì Ngân hàng nên chú trọng đến công tác huy động vốn nhiều hơn, cần có chiến lược kinh doanh cụ thể như: nâng cấp cơ sở hạ tầng, đào tạo đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp … để có thể cạnh tranh với các ngân hàng mới xuất hiện ở địa phương. Tổng nguồn vốn của Ngân hàng  tăng qua 3 năm cụ thể qua các chỉ tiêu sau:
a) Tiền gửi TCKT, dân cư:
Qua bảng phân tích trên cho thấy tiền gửi TCKT, dân cư của Ngân hàng tăng liên tục qua các năm. Tuy nhiên, tốc độ tăng của năm 2007 so với năm 2006 chậm hơn tốc độ tăng của năm 2006 so với năm 2005 cụ thể năm 2006 tiền gửi TCKT, dân cư là 151.931 triệu đồng tăng 29.535 triệu đồng so với năm 2005 ( tăng 24,13 % ), năm 2007 chỉ tăng 14.694 triệu đồng tức là chỉ tăng khoảng 9,67 % so với năm 2006.
Trong tiền gửi của TCKT, dân cư thì tiền gửi thanh toán của các tổ chức kinh tế, các doanh nghiệp biến đổi không đồng đều nó tăng mạnh vào năm 2006 nhưng đến năm 2007 thì lại giảm xuống. Năm 2006 tiền gửi thanh toán là 83.735 triệu đồng tăng 23.865 triệu đồng so với năm 2005 (tức là tăng 39,86 %) nhưng đến năm 2007 thì chỉ huy động được 82.565 triệu đồng tức là giảm 1.117 triệu đồng so với năm 2006 giảm 1,42 %. Nguyên nhân tiền gửi thanh toán năm 2006 tăng mạnh là các tổ chức kinh tế, các doanh nghiệp có xu hướng giao dịch, thanh toán tiền mua hàng hoá thông qua Ngân hàng ngày càng phổ biến. Nhưng tiền gửi thanh toán năm 2007 có giảm so với năm 2006 là do sự xuất hiện của các Ngân hàng thương mại vì các Ngân hàng thương mại này hoạt động với mục đích chủ yếu là thu hút vốn từ các doanh nghiệp và cho vay để kinh doanh. Mặc dù tiền gửi thanh toán không ổn định vì đây là loại tiền gửi không kỳ hạn nhưng đây cũng là điều có lợi cho Ngân hàng bởi lãi suất phải trả cho nguồn tiền này tương đối thấp mà lại huy động được một lượng tiền khá lớn, lại vừa tiện lợi cho các doanh nghiệp do hạn chế được nhiều chi phí không cần thiết phát sinh từ việc thanh toán bằng tiền mặt đồng thời còn phát sinh thêm khoản lãi tiền gửi. Đây là một mảng huy động tương đối lớn và ngày càng có xu hướng mở rộng nên Ngân hàng cần quan tâm nhiều hơn nữa để đưa ra chính sách huy động hấp dẫn nhằm thu hút những đối tượng là các tổ chức kinh tế và có thể cạnh tranh với các ngân hàng khác.
Bên cạnh tiền gửi thanh toán là tiền gửi tiết kiệm của dân cư. Khoản tiền này thì  tăng đều qua các năm. Năm 2006 tăng nhẹ so với năm 2005 nhưng nó lại tăng mạnh vào năm 2007, năm 2006 tiền gửi tiết kiệm là 68.196 triệu đồng tăng 5.670 triệu đồng (tăng khoảng 9,07 % ) so với năm 2005, đến năm 2007 thì tăng đến 15.864 triệu đồng (tăng khoảng 23,26 %) so với năm 2006 tăng gần gấp 3 lần so với mức tăng của năm 2006 so với năm 2005. Nguyên nhân năm 2006 tiền gửi tiết kiệm của dân cư tăng ít là do giá vàng có nhiều biến động, đang có xu hướng tăng giá trong tương lai nên có một số khách hàng tập trung tiền tích lũy để đầu tư vàng nhằm hy vọng sẽ hưởng được phần chênh lệch giá nên chỉ có những nhà đầu tư ngại rủi ro mới gửi tiền tiết kiệm vì thế số tiền gửi tiết kiệm tăng rất ít. Tuy nhiên đến năm 2007 tốc độ tăng tiền gửi tiết kiệm có phần cao hơn cao hơn so với năm trước, cụ thể tăng gần gấp 3 lần mức tăng của năm 2006 so với năm 2005 nguyên nhân là do nền kinh tế nước ta có nhiều biến động thiên tai, dịch bệnh xảy ra nhiều nơi trên địa bàn trong đó có dịch cúm gia cầm, heo tai xanh, …và bị ảnh hưởng bởi giá xăng, dầu thế giới tăng liên tục nên chỉ số giá của hầu hết các mặt hàng đều tăng, đồng thời do nền kinh tế nước ta bị thiếu đồng nội tệ để hoạt động nên hầu hết Ngân hàng đều phải tăng lãi suất huy động với mức lãi suất khá hấp dẫn. Trước tình hình đó Ban lãnh đạo của NHNO & PTNT chi nhánh Ngã Bảy cũng rất quan tâm đến việc huy động vốn trong dân cư, do đó bên cạnh việc điều chỉnh lãi suất Ngân hàng còn triển khai hai hình thức huy động vốn thích hợp: Tiết kiệm có gửi- có thưởng và nhiều chương trình khuyến mãi, rút thăm trúng thưởng... Ngoài ra Ngân hàng còn thực hiện theo phương châm "đến tận nơi – mời tận mặt" nghĩa là đến từng nhà khách hàng có số tiền lớn , Ngân hàng còn đến cả ủy ban, cơ quan để thuyết phục họ gửi tiền. Và kết quả của sự cố gắng ấy là sự tăng lên của khoản tiền này vào năm 2007. Bởi vì tiền gửi tiết kiệm là khoản tiền mà người dân gửi vào để sinh lời nên chủ yếu là những khoản tiền gửi có kỳ hạn và Ngân hàng có thể chủ động sử dụng khoản tiền này để hoạt động kinh doanh. Do đó, Ngân hàng cần phải có những biện pháp nhằm nâng cao uy tín để có thể thu hút ngày càng nhiều hơn khoản tiền nhàn rỗi trong dân cư bao gồm cả có kỳ hạn và không kỳ hạn.
b)  Phát hành giấy tờ có giá:
Giấy tờ có giá thường là các chứng từ nợ có mệnh giá, thời hạn, lãi suất cố định. Mục đích phát hành giấy tờ có giá là để vay vốn trên thị trường nhằm phục vụ cho nhu cầu phát triển kinh tế. Nhìn chung việc phát hành các giấy tờ có giá của Ngân hàng không ổn định năm 2005 chỉ phát hành 5 triệu đồng trái phiếu, trong khi đó năm 2006 thì phát hành tới 2.969 triệu đồng kỳ phiếu và 5 triệu đồng trái phiếu, năm 2007 thì Ngân hàng không phát hành giấy tờ có giá vì tiền gửi tiết kiệm của Ngân hàng tăng rất cao nên tạm thời Ngân hàng không thiếu vốn. Năm 2006, sở dĩ Ngân hàng phát hành thêm 2.969 triệu đồng kỳ phiếu là do doanh số cho vay của năm 2006 tăng nhanh, Ngân hàng bị thiếu hụt vốn tạm thời nên đã phát hành thêm giấy tờ có giá nhằm đáp ứng nguồn vốn thiếu hụt và hạn chế sử dụng vốn lưu chuyển, điều này góp phần làm giảm chi phí hoạt động kinh doanh của Ngân hàng. Mặc dù chiếm tỷ trọng ít trong tổng nguồn vốn huy động nhưng phát hành kỳ phiếu, trái phiếu cũng là một hình thức quảng cáo rất tốt giúp nâng cao uy tín cho Ngân hàng và số lượng khách hàng đến giao dịch ngày càng nhiều hơn.
 4.1.1.2. Nguồn vốn khác
Khoản mục này được hình thành từ nhiều nguồn khác nhau như các khoản phải trả, lãi cộng dồn dự trả... Nhìn chung, khoản mục nguồn vốn khác chiếm tỷ trọng khá nhỏ trong tổng nguồn vốn và có sự tăng giảm không đều qua 3 năm. Năm 2006 tăng rất nhanh tăng đến 695,11 % tức tăng đến 9.238 triệu đồng so với năm 2005, nhưng đến năm 2007 thì giảm xuống còn 969 triệu đồng và giảm khoảng 90,83 % so với năm 2006. 


Với chức năng “đi vay để cho vay” công tác huy động vốn là một trong những nghiệp vụ không thể thiếu của các Ngân hàng nói chung và của NHNo & PTNT Chi nhánh Ngã Bảy nói riêng. Công tác huy động vốn đã được xác định là một trong những mục tiêu quan trọng đặc biệt trong hoạt động tín dụng, do đó trong những năm qua chi nhánh đã có nhiều biện pháp tích cực trong huy động để thu hút vốn nhàn rỗi trong nhân dân bằng nhiều hình thức như: huy động tiền gửi tiết kiệm không kỳ hạn, có kỳ hạn, phát hành kỳ phiếu có mục đích với nhiều loại kỳ hạn,... thường xuyên thông tin và khuyến khích các cá nhân, các tổ chức, doanh nghiệp mở tài khoản tiền gửi và thanh toán qua Ngân hàng. Từ đó đã tập trung và thu hút được nguồn vốn khá lớn để đầu tư cho vay phát triển kinh tế địa phương.


Tóm lại, tổng nguồn vốn huy động của Ngân hàng qua 3 năm đều tăng đó là kết quả tốt nhưng bên cạnh đó Ngân hàng cần phải chú trọng nhiều hơn vào công tác cho vay vì huy động vốn càng nhiều nhưng công tác cho vay không nhiều thì Ngân hàng cũng không thu được nhiều lợi nhuận.
4.1.2. Tình hình cho vay chung

Bên cạnh hoạt động huy động vốn, NHNO & PTNT chi nhánh Ngã Bảy cũng đã từng bước mở rộng hoạt động cho vay không những về địa bàn mà bao gồm cả đối tượng cho vay từ những khách hàng là hộ sản xuất nông nghiệp đến nhiều thành phần kinh tế khác nhau như: các tổ chức kinh tế, hợp tác xã hay các doanh nghiệp. Sự gắn bó giữa Ngân hàng và khách hàng tạo nên sự tin cậy trong suốt thời gian qua làm cho hoạt động của Ngân hàng càng được mở rộng, tăng trưởng tín dụng tốt, tỷ lệ nợ quá hạn tương đối thấp và ở mức cho phép. Tình hình hoạt động tín dụng của NHNO & PTNT chi nhánh Ngã Bảy qua 3 năm 2005-2007 sẽ được thể hiện rõ hơn qua bảng số liệu dưới đây:
Bảng 3: TÌNH HÌNH CHO VAY CỦA NGÂN HÀNG QUA 3 NĂM  2005-2007
Đơn vị tính: triệu đồng.

	CHỈ TIÊU


	NĂM 2005

	NĂM 2006

	NĂM 2007

	CHÊNH LỆCH 2006/2005
	CHÊNH LỆCH 2007/2006

	
	
	
	
	Tuyệt đối
	%
	Tuyệt đối
	%

	1.Doanh số cho vay
	102.273
	212.145
	175.923
	109.872
	107,43
	-36.222
	-17,07

	  a. Ngắn hạn
	66.099
	166.157
	162.918
	100.058
	151,38
	-3.239
	-1,95

	  b. Trung, dài hạn 
	36.174
	45.988
	13.005
	9.814
	27,13
	-32.983
	-71,72

	2. Doanh số thu nợ
	89.460
	187.201
	156.634
	97.741
	109,26
	-30.567
	-16,33

	  a. Ngắn hạn
	56.999
	144.950
	135.099
	87.951
	154,30
	-9.851
	-6,80

	  b. Trung, dài hạn 
	32.461
	42.251
	21.535
	9.790
	30,16
	-20.716
	-49,03

	3. Dư nợ
	81.014
	105.958
	125.247
	24.944
	30,79
	19.289
	18,20

	  a. Ngắn hạn
	45.330
	66.537
	94.356
	21.207
	46,78
	27.819
	41,81

	  b. Trung, dài hạn 
	35.684
	39.421
	30.891
	3.737
	10,47
	-8.530
	-21,64

	4. Nợ quá hạn
	4.777
	7.923
	3.525
	3.146
	65,68
	-4.398
	-55,51

	  a. Ngắn hạn
	1.097
	2.727
	827
	1.630
	148,59
	-1.900
	-69,67

	  b. Trung, dài hạn 
	3.680
	5.196
	2.696
	1.516
	41,20
	-2.500
	-48,11


Nguồn: Phòng tín dụng NHNo & PTNT Thị xã Ngã Bảy

Nguyên nhân dẫn đến doanh số cho vay của Ngân hàng tăng mạnh vào năm 2006 là: một số doanh nghiệp, hộ kinh doanh muốn mở rộng qui mô và thị trường nhưng chưa đủ vốn vì thế họ đi vay ngân hàng, mặt khác nhu cầu bổ sung vốn lưu động của các đơn vị ngày càng gia tăng; đội ngũ cán bộ tín dụng chịu khó tìm hiểu đối tượng và lĩnh vực cấp tín dụng nên không chỉ giữ được khách hàng truyền thống mà còn thu hút thêm một số khách hàng mới; Cộng thêm lãi suất của Ngân hàng tương đối ổn định và có nhiều ưu đãi đối với khách hàng. Tuy nhiên đến năm 2007 doanh số cho vay có phần giảm là do nền kinh tế có nhiều biến động, chỉ số giá tiêu dùng tăng làm cho việc sản xuất, kinh doanh của các hộ sản xuất cũng như của các doanh nghiệp không thuận lợi nên công tác cho vay và thu nợ năm 2007 không được thuận lợi như năm 2006. Đồng thời, năm 2007 bắt đầu có Ngân hàng khác xuất hiện cho vay với lãi suất thấp hơn nên đã lôi kéo một số ít khách hàng của Ngân hàng. Tình hình cho vay được thể hiện rõ hơn qua biểu đồ sau:
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Hình 4 : BIỂU ĐỒ THỂ HIỆN TÌNH HÌNH CHO VAY CỦA NGÂN HÀNG QUA 3 NĂM 2005 – 2007
4.1.2.1. Doanh số cho vay
Những con số từ bảng số liệu cho thấy doanh số cho vay tăng không đều từ năm 2005 đến 2007. Năm 2006 Ngân hàng cho vay được 212.145 triệu đồng, tăng 109.872 triệu đồng (tăng 107,43 %), nhưng đến năm 2007 doanh số cho vay là 175.923 triệu đồng giảm 36.222 triệu đồng so với năm 2006 (giảm 17,07 %). Trong đó cho vay ngắn hạn luôn chiếm tỷ trọng lớn và năm 2007 doanh số cho vay ngắn hạn cũng giảm nhưng không nhiều, năm 2006 doanh số cho vay ngắn hạn là 166.157 triệu đồng, tăng 100.058 triệu đồng so với năm 2005, năm 2007 thì doanh số cho vay ngắn hạn là 162.918 triệu đồng giảm 3.239 triệu đồng so với năm 2006. Còn những món vay trung và dài hạn chiếm tỷ trọng thấp và giảm mạnh vào năm 2007 từ mức 45.988 triệu đồng vào năm 2006, đến năm 2007 chỉ còn 13.005 triệu đồng. Con số này giảm là do Ban lãnh đạo NHNO & PTNT chi nhánh Ngã Bảy có chủ trương thu hẹp cho vay trung và dài hạn, tăng cường cho vay ngắn hạn vì Ngân hàng muốn hạn chế tối đa rủi ro có thể xảy ra.    
4.1.2.2. Doanh số thu nợ
Trong quá trình thực hiện cho vay, thu nợ là khâu chiếm vị trí quan trọng được Ngân hàng đặc biệt quan tâm, nó không những thể hiện khả năng thẩm định khách hàng của cán bộ tín dụng mà nó còn phản ánh đến hiệu quả sử dụng đồng vốn của Ngân hàng. Doanh số thu nợ tùy thuộc vào kỳ hạn trả nợ thỏa thuận trong hợp đồng tín dụng, thường khoản nợ được trả sau một chu kỳ sản xuất kinh doanh.

Trong các năm qua, NHNO & PTNT chi nhánh Ngã Bảy không ngừng nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng. Cán bộ tín dụng đã thiết lập được quan hệ với những khách hàng đáng tin cậy, công tác thẩm định, đánh giá rủi ro được thực hiện khá tốt. Cộng thêm công tác quản lý và thu nợ, bám sát địa bàn, xử lý nợ của cán bộ tín dụng khá tốt. Mặc dù  doanh số thu nợ của Ngân hàng tăng không đều nhưng cũng không thể nói công tác thu nợ của cán bộ tín dụng không tốt mà vì doanh số cho vay của Ngân hàng năm 2007 giảm so với năm 2006. Nếu năm 2005 chỉ thu được 89.460 triệu đồng thì năm 2005 tăng 97.741 triệu đồng, thu được 187.201 triệu đồng . Sang năm 2007, doanh số cho vay là 156.634 triệu đồng tức là giảm 30.567 triệu đồng (giảm 16,33 %) so với năm 2006.

Cũng như doanh số cho vay ngắn hạn chiếm tỷ trọng cao trong doanh số cho vay thì doanh số thu nợ ngắn hạn cũng chiếm tỷ trọng khá cao trong doanh số thu nợ. Qua 3 năm tỷ trọng thu nợ ngắn hạn của Ngân hàng liên tục tăng nếu năm 2005 tỷ trọng thu nợ ngắn hạn trong doanh số thu nợ là 63,71 %, năm 2006 là 77,43 % và năm 2007 là 86,25%. Con số này cho thấy Ngân hàng đã giảm được một phần nợ khó đòi, và khẳng định được chủ trương tăng cường cho vay ngắn hạn, hạn chế cho vay trung và dài hạn là điều hoàn toàn hợp lý.

4.1.2.3. Dư nợ
Do nhu cầu tăng trưởng tín dụng hàng năm theo chỉ tiêu Ngân hàng đề ra, thêm vào đó nhu cầu tín dụng trên địa bàn Thị xã Ngã Bảy trong những năm gần đây cũng tăng cao làm cho doanh số cho vay cũng khá cao, nhưng kỳ hạn của mỗi hợp đồng tín dụng khác nhau nên kỳ hạn thu nợ cũng khác nhau do đó dư nợ tín dụng cũng tăng. Qua bảng số liệu và biểu đồ ta thấy khoảng cách chênh lệch của dư nợ giữa năm 2006 và 2005 khá cao, năm 2005 dư nợ là 81.014 triệu đồng, năm 2006 là 105.958 triệu đồng, tăng khoảng 30,79 % tức là tăng 24.944 triệu đồng. Năm 2007 đạt 125.247 triệu đồng, tăng 18,20 %. Dư nợ tăng một phần là do những khoản vay trung và dài hạn chưa đến hạn trả, dư nợ trung và dài hạn chiếm tỷ trọng khá cao trong chỉ tiêu dư nợ, năm 2005 tỷ trọng dư nợ trung, dài hạn là 44,05 %, năm 2006 là 37,20 %, và năm 2007 tỷ trọng dư nợ trung, dài hạn là 24,66%. Tuy nhiên tỷ trọng này giảm đều qua 3 năm phần nào cho thấy được Ngân hàng thực hiện khá tốt chủ trương hạn chế cho vay trung và dài hạn, tăng cường cho vay ngắn hạn. Đây cũng là một trong những biện pháp hạn chế rủi ro khá tốt cho hoạt động kinh doanh của Ngân hàng. 
4.1.2.4. Nợ quá hạn
Do doanh số cho vay và doanh số thu nợ biến động không đều nên nợ quá hạn cũng có xu hướng tăng vào năm 2006 rồi giảm xuống vào năm 2007, điều này chứng tỏ Ngân hàng hoạt động khá ổn định bởi vì cho vay tăng không đều nên  nợ quá hạn có biến động là điều khó tránh khỏi. Cụ thể, năm 2005 nợ quá hạn chỉ ở mức 4.777 triệu đồng, con số này tăng lên 7.923 triệu đồng vào năm 2006 và đến năm 2007 thì giảm xuống còn 3.525 triệu đồng đây là kết quả khả quan mặc dù doanh số cho vay năm 2007 có thấp hơn năm 2006 nhưng chỉ tiêu nợ quá hạn giảm là một điều đáng mừng. Trong nợ quá hạn thì nợ quá hạn trung, dài hạn chiếm tỷ trọng cao đó là điều khá hợp lý bởi vì cho vay trung, dài hạn thì thời gian dài kinh tế có nhiều biến động ảnh hưởng đến khả năng thu nợ của Ngân hàng rất nhiều. Nguyên nhân nợ quá hạn tăng là do có một số ít khách hàng muốn chiếm dụng vốn của Ngân hàng, bên cạnh đó còn do NHNN đã ra quyết định 493/2005/QĐ – NHNN quy định về phân loại nợ nên làm cho nợ quá hạn tăng mạnh vào năm 2006, tuy nhiên đến năm 2007 thì Ban Giám  đốc  NHNO & PTNT chi nhánh Ngã Bảy  ra sức chỉ đạo và thay đổi một số phương thức hoạt động của ngân hàng để giảm lượng nợ quá hạn của Ngân hàng như chuyển khoản vay thương mại dịch vụ từ trung, dài hạn sang ngắn hạn nhằm hạn chế rủi ro trong thu hồi nợ. 



Nhìn chung qua 3 năm công tác cho vay tại NHNO & PTNT chi nhánh Ngã Bảy  đã đạt kết quả khả quan, mặc dù tổng doanh số cho vay có tăng có giảm nhưng tỷ lệ giảm không nhiều lắm và phần lớn nguyên nhân giảm là do khách quan, nền kinh tế không ổn định nên ít nhiều cũng ảnh hưởng đến hoạt động của hầu hết các Ngân hàng. Do đó, nếu toàn thể Ngân hàng cố gắng thì năm 2008 doanh số cho vay có thể tăng trở lại. Trong hầu hết các chỉ tiêu như doanh số cho vay, doanh số thu nợ thì tín dụng ngắn hạn điều chiếm tỷ trọng cao. Điều này cho thấy tín dụng ngắn hạn rất quan trọng và mang lại thu nhập chính cho Ngân hàng. Do đó, để phân tích rõ hơn hiệu quả sử dụng vốn ta có thể phân tích tình hình cho vay của Ngân hàng thông qua tình hình cho vay ngắn hạn.
4.2. PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG CHO VAY NGẮN HẠN TẠI NHNNO & PTNT CHI NHÁNH NGÃ BẢY

4.2.1. Phân tích doanh số cho vay qua 3 năm 2005-2007

4.2.1.1. Phân tích doanh số cho vay theo đối tượng sử dụng vốn vay
Bảng 4: DOANH SỐ CHO VAY NGẮN HẠN THEO ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG VỐN VAY CỦA NGÂN HÀNG QUA 3 NĂM 2005-2007

Đơn vị tính: triệu đồng.

	CHỈ TIÊU


	NĂM 2005

	NĂM 2006

	NĂM 2007

	CHÊNH LỆCH 2006/2005
	CHÊNH LỆCH 2007/2006

	
	
	
	
	Tuyệt đối
	%
	Tuyệt đối
	%

	1. Các doanh nghiệp
	4.179
	2.820
	1.390
	-1.359
	-32,52
	-1.430
	-50,71

	2. Hộ SXKD
	61.920
	163.337
	161.528
	101.417
	163,79
	-1.809
	-1,11

	TỔNG 
	66.099
	166.157
	162.918
	100.058
	151,38
	-3.239
	-1,95


Nguồn: Phòng tín dụng NHNo & PTNT Thị xã Ngã Bảy
Nhìn chung doanh số cho vay của NHNO & PTNT chi nhánh Ngã Bảy  không ổn định nhưng khoảng chênh lệch doanh số cho vay giữa năm 2006 và năm 2007 tương đối nhỏ. 
 Từ bảng số liệu ta thấy năm 2006 doanh số cho vay đã tăng 100.058 triệu đồng (tăng 151,38 %) so với năm 2005 đây là một kết quả rất khả quan đối với hoạt động cho vay ngắn hạn của Ngân hàng. Tuy nhiên, năm 2007 doanh số cho vay có giảm nhưng không nhiều giảm 3.239 triệu đồng so với năm 2006 (giảm 1,95 %). Nguyên nhân làm cho doanh số cho vay của Ngân hàng tăng giảm không ổn định là do năm 2006 nền kinh tế nước ta phát triển mạnh, kim nghạch xuất khẩu tăng và nhiều mặt hàng nông sản, thuỷ sản có sản lượng xuất khẩu tăng nhanh, nên người dân cần nhiều vốn để  thúc đẩy quá trình sản xuất kinh doanh. Do đó, doanh số cho vay tăng vào năm 2006 nhưng đến  năm 2007 nền kinh tế không ổn định thị trường có nhiều biến động, lãi suất tiền gửi tăng làm lãi suất cho vay tăng và do sư cạnh tranh của các Ngân hàng mới xuất hiện trên địa bàn nên đã làm cho doanh số cho vay giảm. Đối tượng sản xuất kinh doanh của Ngân hàng chủ yếu là các doanh nghiệp và hộ SXKD. Tốc độ tăng về doanh số cho vay ngắn hạn đối với hai đối tượng sử dụng vốn cơ bản trên được thể hiện qua biểu đồ sau:
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Hình 5:BIỂU ĐỒ THỂ HIỆN DOANH SỐ CHO VAY NGẮN HẠN THEO ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG VỐN VAY CỦA NGÂN HÀNG QUA 3 NĂM 2005-2007


* Đối với hộ SXKD:


Đối với đối tượng này NHNO & PTNT chi nhánh Ngã Bảy chủ trương cho vay các đối tượng sản xuất nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại-dịch vụ, nuôi trồng thuỷ sản và cho vay khác đối với cá thể, hộ sản xuất. Từ bảng số liệu và biểu đồ ta có thể thấy được doanh số cho vay đối với hộ SXKD cũng có biến động và chiếm tỷ trọng rất cao trong doanh số cho vay ngắn hạn, năm 2006 doanh số cho vay chiếm tỷ trọng rất cao so với 3 năm vừa qua, đạt được 163.337 triệu đồng, khoảng trên 98,30% trong tổng doanh số cho vay ngắn hạn, năm 2007 doanh số cho vay ngắn hạn đối với hộ SXKD có giảm xuống còn 161.528 triệu đồng nhưng nó vẫn chiếm khoảng 99,15 % trong tổng doanh số cho vay ngắn hạn. Nguyên nhân của sự tăng trưởng trên là do Ngân hàng đã mở rộng thị phần tiến hành giải ngân đến các hộ sản xuất kinh doanh, giúp họ cải thiện và nâng cao đời sống tạo điều kiện phát triển kinh tế gia đình. Điều này thể hiện nhu cầu vay vốn của người dân ngày càng cao chứng tỏ người dân đã mở rộng sản xuất về quy mô và hình thức góp phần nâng cao đời sống ổn định kinh tế. Do lãi suất cho vay tăng cộng với thiên tai, mất mùa, dịch bệnh xảy ra nên người dân phải mất thời gian để khắc phục hậu  quả vì vậy năm 2007 doanh số cho vay có giảm so với năm 2006. Vì Ngã Bảy vẫn là địa bàn nông thôn nên kinh tế chủ yếu vẫn là sản xuất nhỏ dưới hình thức hộ cá thể nên đây có thể là đối tượng có tiềm năng rất lớn. Do đó Ngân hàng cần phải có những giải pháp tích cực nhằm tránh đánh mất thị phần với các ngân hàng thương mại khác trên địa bàn  nhằm đảm bảo nguồn thu nhập và nâng cao hiệu quả hoạt động của Ngân hàng.


* Đối với các doanh nghiệp



Đối tượng này bao gồm các loại hình doanh nghiệp có trên địa bàn hoạt động của Ngân hàng như doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn ... Đây là thành phần kinh tế được chính quyền địa phương khuyến khích phát triển vì nó thể hiện một phần khả năng tăng trưởng kinh tế của địa phương. Tuy nhiên, Ngã Bảy vẫn là địa bàn nông thôn nên hoạt động chính vẫn là sản xuất nông nghiệp, các doanh nghiệp được thành lập không nhiều và chưa có nhiều kế hoạch cũng như chiến lược phát  triển hoàn chỉnh nên ít thu hút được các hộ dân thành lập doanh nghiệp, điều này dẫn đến các doanh nghệp ở địa bàn rất ít. Phần lớn các doanh nghiệp ở địa bàn là các doanh nghiệp nhà nước, hợp tác xã, doanh nghiệp đã làm ăn thua lỗ, phải giải thể, ngừng hoạt động trong một thời gian để sắp xếp lại. Do đó doanh số cho vay đối với đối tượng này liên tục giảm qua 3 năm. Cụ thể là: năm 2006 doanh số cho vay là 2.820 triệu đồng (giảm 32,52 %), năm 2007 doanh số cho vay là 1.390 triệu đồng, do lãi suất cho vay tăng và các Hộ sản xuất kinh doanh phải khắc phục hậu quả do thiên tai, dịch bệnh gây ra như: mưa nhiều ngập lúa, rồi bệnh ở heo, gà, vịt. Vì thế doanh số cho vay năm 2007 của Ngân hàng đối với đối tượng này giảm là điều khó tránh khỏi. 
4.2.1.2. Phân tích doanh số cho vay theo mục đích sử dụng vốn vay
Cho vay theo mục đích sử dụng vốn, đây là số tiền mà ngân hàng cho vay để  người dân sử dụng vào các mục đích khác nhau nhưng do đặc thù hoạt động của địa bàn là vùng đất nông nghiệp nên cho vay chủ yếu là để sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản, …Nhìn chung qua 3 năm, doanh số cho vay theo mục đích sử dụng vốn tăng giảm không đồng đều, có ngành thì giảm xuống mạnh lại có ngành lại tăng lên rất nhanh, đó cũng là điều dễ hiểu vì nền kinh tế biến đổi liên tục nên nhu cầu vốn của người dân về mục đích sử dụng vốn vay cũng có nhiều thay đổi. Để thấy rõ hơn ta có thể dựa vào bảng số liệu và biểu đồ thể hiện doanh số cho vay theo từng đối tượng sử dụng vốn vay sau:
Bảng 5: DOANH SỐ CHO VAY NGẮN HẠN CỦA NGÂN HÀNG THEO MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG VỐN VAY QUA 3 NĂM 2005-2007
Đơn vị tính: triệu đồng.

	CHỈ TIÊU


	NĂM 2005

	NĂM 2006

	NĂM 2007

	CHÊNH LỆCH 2006/2005
	CHÊNH LỆCH 2007/2006

	
	
	
	
	Tuyệt đối
	%
	Tuyệt đối
	%

	1. Sản xuất nông nghiệp
	36.859
	80.096
	81.622
	43.237
	117,30
	1.526
	1,91

	2. Nuôi trồng thủy sản
	10.480
	25.173
	28.751
	14.693
	140,20
	3.578
	14,21

	3. Thương mại dịch vụ
	13.223
	32.684
	37.983
	19.461
	147,18
	5.299
	16,21

	4. Khác
	5.537
	28.204
	14.562
	22.667
	409,37
	-13.642
	-48,37

	TỔNG 
	66.099
	166.157
	162.918
	100.058
	151,38
	-3.239
	-1,95


Nguồn: Phòng tín dụng NHNo & PTNT Thị xã Ngã Bảy
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Hình 6:BIỂU ĐỒ THỂ  HIỆN DOANH SỐ CHO VAY THEO ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG VỐN VAY  QUA 3 NĂM 2005-2007.
* Đối với sản xuất nông nghiệp: 

Đây là những khoản mà Ngân hàng cho vay chủ yếu để trồng mía, trồng lúa, chăn nuôi ... Ta thấy trong ngắn hạn những món vay này chiếm tỷ trọng rất cao đó cũng là điều khá hợp lý vì mục đích chính của Ngân hàng là cho vay để sản xuất nông nghiệp. Biểu hiện ở chỗ doanh số cho vay ngắn hạn đối với sản xuất nông nghiệp là tăng liên tục qua 3 năm. Năm 2005, doanh số cho vay ngắn hạn là 36.859 triệu đồng nhưng đến năm 2006 tăng thêm 43.237 triệu đồng (tăng 117,30 %) so với năm 2005, năm 2007 doanh số cho vay lại tăng đến 81.622 triệu đồng tức tăng 1.526 triệu đồng so với năm 2006. Doanh số cho vay đối với mục đích sản xuất nông nghiệp tăng liên tục là vì Thị xã Ngã Bảy có diện tích canh tác lớn, đa số người dân sống bằng nghề nông nghiệp mà chủ yếu là trồng trọt. Doanh số cho vay đạt được kết quả này là do người dân có xu hướng đẩy mạnh trồng trọt, tận dụng các diện tích có sẵn. Hơn nữa, Thị xã Ngã Bảy đã xác định thế mạnh của vùng là ngành trồng trọt, điều này thể hiện qua việc địa phương đã và đang quy hoạch được vùng trồng mía có chất lượng cao cung cấp cho nhà máy đường Phụng Hiệp, đồng thời quy hoạch vùng trồng lúa cao sản có chất lượng tốt để xuất khẩu. Bên cạnh đó, sự tác động của nền kinh tế thị trường cũng là điều kiện thuận lợi cho cây trồng vật nuôi như cây mía, cây lúa phát triển cả quy mô và năng suất và Ngân hàng là nơi cung cấp vốn tốt nhất có thể giúp địa phương phát huy được thế mạnh của mình. Doanh số cho vay ngắn hạn đối với mục đích sản xuất nông nghiệp tăng liên tục qua 3 năm còn do thói quen của bà con nông dân khi nợ đến hạn trả vay có nhu cầu vay lại cao hơn để mở rộng sản xuất cho chu kỳ tiếp theo.
* Nuôi trồng thủy sản




Doanh số cho vay đối với mục đích nuôi trồng thủy sản tăng tương đối nhanh qua 3 năm. Năm 2006 đạt được 25.173 triệu đồng, tăng 140,20 % so với năm 2005, đến năm 2007 tăng 14,21 % so với năm 2006 tương ứng với doanh số tăng tuyệt đối là 3.578 triệu đồng làm doanh số cho vay vào lĩnh vực này đạt được 28.751 triệu đồng. Nguyên nhân doanh số cho vay tăng nhanh như vậy là do trong những năm gần đây nhu cầu xuất khẩu cá tra rất cao nên các hộ nông dân cũng bắt đầu đào ao nuôi cá do đó nhu cầu vay vốn của người dân vào mục đích nuôi trồng thuỷ sản tăng liên tục qua các năm, bên cạnh đó điều kiện tự nhiên ở vùng này khá thích hợp cho những loại thủy sản như cá tra, cá rô… Một số hộ dân còn nuôi tôm nước ngọt. Trước tình hình đó thì nhiều hộ nông dân  lại tiếp tục bị thu hút vào mô hình sản xuất, kinh doanh nói trên nhưng đây là lĩnh vực sản xuất đòi hỏi phải có nhiều vốn. Vì thế, để đầu tư vào lĩnh vực này đòi hỏi họ phải có nguồn vốn khá lớn, do đó nhu cầu vay vốn của người dân ngày càng tăng lên. Nắm bắt được tình hình này NHNO & PTNT Chi nhánh Ngã Bảy  đã mạnh dạn cho vay với những khoản vay khá lớn.


* Thương mại dịch vụ:

Doanh số cho vay đối vơi mục đích Thương mại dịch vụ tăng liên tục qua 3 năm. Doanh số cho vay tăng mạnh vào năm 2006 và đến năn 2007 cũng tăng nhưng thấp hơn năm 2006. Năm 2006 doanh số cho vay đạt 32.684 triệu đồng tăng tuyệt đối là 19.461 triệu đồng, tăng tương đối là 147,18 %. Năm 2007 doanh số cho vay tăng tuyệt đối là 5.299 triệu đồng (tăng khoảng 16,21 %). Nguyên nhân doanh số cho vay của nghành thương mại dịch vụ là do trước đây Ngân hàng chú trọng đầu tư vào các hộ sản xuất nông nghiệp, lãng quên đến các hộ kinh doanh thương mại dịch vụ. Mặt khác, các hộ kinh doanh dịch vụ chủ yếu là ở các chợ, việc tài sản thế chấp để vay tiền gặp nhiều khó khăn do một số hộ không làm được giấy chủ quyền nhà, nên gặp khó cho Ngân hàng khi cho vay. Hiện nay, NHNO & PTNT Chi nhánh Ngã Bảy đã tháo gỡ được những trở ngại trên và hướng mở rộng đầu tư vào ngành này để nâng cao doanh số cho vay đối với ngành thương mại dịch vụ. Đồng thời Ngã Bảy được nâng cấp lên thành Thị xã nên cơ sở hạ tầng rất được chú trọng nhiều công trình đã được xây dựng do đó nhu cầu vốn về thương mại dịch vụ rất cao và Ngân hàng cũng mạnh dạn cho đầu tư nhiều hơn vào lĩnh vực này. Đây có thể là lĩnh vực khá hấp dẫn thu hút vốn đầu tư của nhiều tổ chức kinh tế cũng như các Ngân hàng thương mại trên điạ bàn do đó Ngân hàng nên xem thương mại dịch vụ là ngành mũi nhọn để tập trung đầu tư nhiều hơn vào lĩnh vực này để có thể tăng nguồn thu nhập.
* Đối với mục đích cho vay khác

Ngoài các lĩnh vực cho vay trọng điểm thì Ngân hàng còn đầu tư vào các lĩnh vực khác như: cho vay tiêu dùng, bờ bao, xuất khẩu lao động, cầm cố, nước sạch, điện thắp sáng … Mục đích cho vay này tăng trưởng không đều doanh số cho vay năm 2006 tăng rất nhanh tăng đến 22.667 triệu đồng tăng khoảng 409,37 %. Nhưng đến năm 2007 doanh số cho vay giảm 13.642 triệu đồng tức giảm khoảng 48,37 %. Nhìn chung cho vay cho các mục đích này tăng nhưng không nhiều qua ba năm. Sỡ dĩ tăng như vậy là do theo chiều phát triển kinh tế của xã hội thì hoạt động của người dân trong tất cả lĩnh vực này cũng tăng theo nhưng không đáng kể, điều này khiến cho nhu cầu vay vốn của họ cũng tăng nhưng không cao.

Tóm lại, công tác cho vay ngắn hạn của NHNO & PTNT Chi nhánh Ngã Bảy rất phù hợp với tình hình phát triển kinh tế của địa bàn. Đây là hướng đi đúng đắn của Ngân hàng. Ngân hàng đã đáp ứng được kịp thời nhu cầu vốn, góp phần nâng cao đời sống của người dân cũng như sự phát triển kinh tế của địa phương. Để đạt được những thành tích này một phần là có sự chỉ đạo sâu sát của Ban giám đốc Ngân hàng , cũng như có sự cố gắng của đội ngũ cán bộ công nhân viên NHNO & PTNT Chi nhánh Ngã Bảy từ khâu tìm kiếm khách hàng, mở rộng đầu tư tín dụng, cho vay đa dạng các đối tượng đầu tư và một phần là do quan niệm của người dân đã có nhiều thay đổi, nếu trước đây người dân ngại đến Ngân hàng vay tiền vì sợ phải làm thủ tục mất nhiều thời gian nên họ sẵn sàng vay bên ngoài để nhận tiền nhanh hơn, nhưng hiện nay họ đã đến Ngân hàng khi có nhu cầu vay vốn vì lãi suất cho vay của Ngân hàng thấp hơn nhiều so với lãi suất bên ngoài.
4.2.2. Phân tích doanh số thu nợ ngắn hạn qua 3 năm 2005-2007
4.2.2.1. Phân tích doanh số thu nợ theo mục đích sử dụng vốn vay
Với phương châm “chất lượng, an toàn, hiệu quả, bền vững” cùng với doanh số cho vay, thì thu nợ là một vấn đề mà NHNo & PTNT Chi nhánh Ngã Bảy đặc biệt quan tâm. Dựa vào doanh số thu nợ ta biết được tình hình quản lý vốn, hiệu quả vốn đầu tư, tính chính xác khi thẩm định đánh giá khách hàng để cho vay vốn của cán bộ tín dụng. Do đó, công tác thu nợ được xem là một việc hết sức quan trọng và cần thiết trong nghiệp vụ tín dụng. Việc thu nợ được tiến hành theo kỳ hạn trả nợ thoả thuận trong hợp đồng tín dụng, nếu tới ngày đáo hạn khách hàng không trả nợ, thì tùy từng trường hợp cụ thể mà có biện pháp xử lý thích hợp.
Bảng  6 :DOANH SỐ THU NỢ NGẮN HẠN THEO ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG VỐN VAY CỦA NGÂN HÀNG QUA 3 NĂM 2005-2007

Đơn vị tính: triệu đồng.

	CHỈ TIÊU


	NĂM 2005

	NĂM 2006

	NĂM 2007

	CHÊNH LỆCH 2006/2005
	CHÊNH LỆCH 2007/2006

	
	
	
	
	Tuyệt đối
	%
	Tuyệt đối
	%

	1. Các doanh nghiệp
	4.739
	2.570
	2.320
	-2.619
	-45,77
	-250
	-9,73

	2. Hộ SXKD
	52.260
	142.380
	132.779
	90.120
	172,45
	-9.601
	-6.74

	TỔNG 
	56.999
	144.950
	135.099
	87.951
	154,30
	-9.851
	-6.80


Nguồn: Phòng tín dụng NHNo & PTNT Thị xã Ngã Bảy
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Hình 7: BIỂU ĐỒ THỂ HIỆN DOANH SỐ THU NỢ NGẮN HẠN THEO ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG VỐN VAY CỦA NGÂN HÀNG QUA 3 NĂM 2005-2007 
Những con số từ bảng số liệu và biểu đồ cho thấy doanh số thu nợ ngắn hạn có xu hướng tăng không đều có tăng có giảm. Năm 2006 tăng với tốc độ rất cao, tăng 154,30 % so với năm 2005 nhưng đến năm 2006 doanh số thu nợ giảm 6,79 % so với năm 2007. Điều này cũng khá hợp lý vì doanh số cho vay của Ngân hàng năm 2007 giảm so với năm 2006. Cụ thể thể hiện qua các đối tượng sử dụng vốn như sau:              
* Đối với các doanh nghiệp


Doanh số thu nợ của Ngân hàng đối với các doanh nghiệp giảm liên tục qua 3 năm. Năm 2006 thu được 2.570 triệu đồng giảm khoảng 2.619 triệu đồng (giảm 45,77 %) so với năm 2005. Đến năm 2007 doanh số thu nợ tiếp tục giảm 250 triệu đồng (giảm khoảng 9,73%) so với năm 2006. Nguyên nhân doanh số thu nợ của Ngân hàng liên tục giảm như đã trình bày ở phần trên do Ngân hàng còn chú trọng cho vay sản xuất nông nghiệp và đối tượng sử dụng vốn chủ yếu của Ngân hàng là hộ SXKD và các doanh nghiệp trên địa bàn đa phần là doanh nghiệp Nhà nước, làm ăn thua lỗ phải nghỉ sản xuất trong thời gian dài nên khả năng thu hồi vốn của Ngân hàng thấp do đó doanh số thu hồi nợ của Ngân hàng giảm liên tục. Để hạn chế khả năng khó thu hồi vốn thì nhân viên tín dụng cần thẩm định kỹ trước khi cho vay và nên nhờ kiểm toán viên độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của doanh nghiệp trước khi Ngân hàng cho doanh nghiệp vay.
* Đối với hộ SXKD


Doanh số thu nợ của hộ SXKD của Ngân hàng tăng không đều, năm 2006 doanh số thu nợ là 142.380 triệu đồng tăng 90.120 triệu đồng (khoảng 172,45 %) so với năm 2005. Nhưng đến năm 2007 thì doanh số thu nợ là 132.779 triệu đồng tức là giảm 9.601 triệu đồng. Có kết quả như vậy là do doanh số cho vay qua các năm đối với hộ SXKD không ổn định dẫn đến nợ đến hạn trong các năm cũng có biến động làm cho doanh số thu nợ của Ngân hàng cũng biến động, chẳng hạn: Năm 2006 doanh số cho vay đối với hộ SXKD tăng 163,79 % so với năm 2005 nhưng đến năm 2007 giảm 1,11 % so với năm 2006 nên doanh số thu nợ đối với hộ SXKD cũng có sự biến động. Doanh số thu nợ năm 2006 tăng 172,45 % so với năm 2005 nhưng năm 2007 lại giảm  6,74 % so với năm 2006. Mặc dù doanh số thu nợ tăng trưởng không đều nhưng cũng thấy được thiện chí trả nợ của người dân nếu người dân hoạt động sản xuất có hiệu quả thì sẽ trả nợ cho Ngân hàng đúng hạn. Đồng thời, doanh số cho vay năm 2007 giảm so với năm 2006  nên doanh số thu nợ năm 2007 giảm so với năm 2006 là điều có thể chấp nhận được.
4.2.2.2. Phân tích doanh số thu nợ theo mục đích sử dụng vốn vay
Bảng 7: DOANH SỐ THU NỢ NGẮN HẠN CỦA NGÂN HÀNG THEO MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG VỐN VAY QUA 3 NĂM 2005-2007
Đơn vị tính: triệu đồng.

	CHỈ TIÊU


	NĂM 2005


	NĂM 2006


	NĂM 2007


	CHÊNH LỆCH 2006/2005
	CHÊNH LỆCH 2007/2006

	
	
	
	
	Tuyệt đối
	%
	Tuyệt đối
	%

	1. Sản xuất nông nghiệp
	34.824
	69.593
	85.656
	34.769
	99,83
	16.063
	23,08

	2. Nuôi trồng thủy sản
	7.799
	23.246
	22.329
	15.447
	198,06
	-917
	-3,94

	3. Thương mại dịch vụ
	9.100
	27.952
	26.835
	18.852
	207,16
	-1.117
	-4,00

	4. Khác
	5.276
	24.159
	279
	18.883
	357,90
	-23.880
	-98,85

	TỔNG 
	56.999
	144.950
	135.099
	87.951
	154.30
	-9.851
	-6,80


Nguồn: Phòng tín dụng NHNo & PTNT Thị xã Ngã Bảy.
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Hình  8: BIỂU ĐỒ THỂ HIỆN DOANH SỐ THU NỢ NGẮN HẠN CỦA NGÂN HÀNG THEO MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG VỐN VAY QUA 3 NĂM 2005-2007
Do doanh số cho vay theo mục đích sử dụng vốn vay của Ngân hàng tăng giảm không đồng đều nên dẫn đến doanh số thu nợ cũng tăng trưởng không đồng đều giữa các ngành là một tất yếu. Ta có thể theo dõi bảng số liệu sau đây để thấy rõ hơn tốc độ tăng trưởng trong công tác thu nợ của từng mục đích sử dụng vốn vay.
* Sản xuất nông nghiệp
Doanh số thu nợ đối với mục đích Sản xuất nông nghiệp tăng liên tục qua các năm, tăng mạnh vào năm 2006, tăng khoảng 99,83 % so với năm 2005 nghĩa là năm 2005 doanh số thu nợ chỉ có 34.824 triệu đồng, đến năm 2006 tăng lên đến 69.593 triệu đồng, năm 2007 doanh số thu nợ tăng thêm 23,08 % so với năm 2006 tức là tăng 16.063 triệu đồng. Doanh số thu nợ ngắn hạn tăng nhanh như vậy là do doanh số cho vay ngắn hạn đối với sản xuất nông nghiệp tăng liên tục qua các năm nên cán bộ tín dụng tăng cường các biện pháp thu các khoản nợ đến hạn. Hơn nữa nông dân trong địa bàn đã trở thành khách hàng thân thiện với Ngân hàng, vay trả nợ thường xuyên.
* Đối với nuôi trồng thủy sản
Cũng như doanh số thu nợ đối với mục đích sản xuất nông nghiệp thì doanh số thu nợ đối với mục đích nuôi trồng thủy sản cũng đạt kết quả khả quan. Doanh số thu nợ năm 2006 tăng với tốc độ cao, tăng khoảng 198,06 % so với năm 2005 vì trong năm 2006 giá cá tra tương đối ổn định và giá thức ăn không có nhiều biến động và năng suất kinh doanh của người dân được nâng cao do được địa phương phổ biến kiến thức và kỹ thuật nuôi các loại thủy sản là thế mạnh của vùng nên người dân có thu nhập đủ lời để có thể trả nợ Ngân hàng đúng hạn. Năm 2007 doanh số thu nợ là 22.329 triệu đồng giảm 917 triệu đồng so với năm 2006 là do nền kinh tế thị trường có nhiều biến động do giá vàng tăng mạnh làm đồng ngoại tệ rớt giá ảnh hưởng đến xuất khẩu nên giá cá tra có thời kỳ bị giảm sút nghiêm trọng, đồng thời do số lượng người nuôi cá ngày càng tăng nên đẩy giá thức ăn ngày càng tăng do đó một số  hộ gia đình bị lỗ nên việc thu hồi nợ của Ngân hàng gặp rất nhiều khó khăn. Nếu nền kinh tế thị trường bình ổn trở lại thì khả năng thu hồi nợ của Ngân hàng sẽ được khắc phục.
* Đối với Thương mại dịch vụ


Doanh số thu nợ đối với mục đích cho vay để kinh doanh Thương mại dịch vụ tăng trưởng không ổn định nó không theo một chiều tăng hoặc giảm mà nó tăng lên vào năm 2006 nhưng lại giảm vào năm 2007. Năm 2006 doanh số thu nợ là 27.952 triệu đồng tăng 18.852 triệu đồng (khoảng 207,16 %) so với năm 2005, đến năm 2007 giảm 1.117 triệu đồng (giảm khoảng 4 %) so với năm 2006. Mặc dù tăng trưởng không ổn định nhưng doanh số thu nợ đối với mục đích này tăng rất nhanh vào năm 2006 điều này chứng tỏ ngành này ngày càng được các doanh nghiệp và các tổ chức kinh tế chú trọng nhiều hơn trong quá trình sản xuất kinh doanh và Ngân hàng cũng mạnh dạn đầu tư nhiều hơn. Nguyên nhân doanh số thu nợ năm 2007 của đối tượng này giảm một phần là do giá cả hàng hoá tăng, mưa nhiều làm mất mùa, dịch cúm gia cầm, heo tai xanh đã liên tiếp xảy ra nên làm cho các hộ buôn bán nhỏ lẻ gặp nhiều khó khăn nên doanh số thu nợ đối với lĩnh vực này có giảm và một phần do doanh số cho vay năm 2007 cũng ít hơn năm 2006 nên doanh số thu nợ năm 2007 cũng thấp hơn. Do đó cán bộ tín dụng và Ban lãnh đạo Ngân hàng cần phải có biện pháp để thu hồi vốn nhanh và đúng hạn để đồng vốn được luân chuyển nhanh hơn.

* Đối với mục đích khác


Doanh số thu nợ với mục đích khác qua các năm tăng giảm không ổn định, năm 2006 doanh số thu nợ tăng mạnh đạt 24.159 triệu đồng (tức tăng khoảng 357,90 %) so với năm 2005, nhưng năm 2007 doanh số thu nợ giảm mạnh chỉ còn 279 triệu đồng (giảm khoảng 98,85%) so với năm 2006. Nguyên nhân doanh số thu nợ với mục đích khác tăng giảm rất mạnh như vậy một phần là năm 2007 do chủ trương của Ngân hàng là chuyển cho vay tiêu dùng sang hình thức cho vay trung, dài hạn nên cho vay ngắn hạn đối với lĩnh vực này giảm mạnh vì cho vay khác chủ yếu là cho vay  tiêu dùng.  
4.2.3. Phân tích dư nợ qua 3 năm 2005-2007
Dư nợ là khoản vay của khách hàng qua các năm mà chưa đến thời điểm thanh toán, hoặc đến thời điểm thanh toán mà khách hàng không có khả năng trả do nguyên nhân khách quan hoặc nguyên nhân chủ quan, dư nợ bao gồm nợ quá hạn, nợ chưa đến hạn, nợ được gia hạn điều chỉnh và nợ khó đòi. Chỉ tiêu dư nợ có ý nghĩa rất lớn trong việc đánh giá hiệu quả hoạt động của Ngân hàng, dư nợ của Ngân hàng tỷ lệ nghịch với số thu nợ báo cáo qua từng năm của Ngân hàng và tỷ lệ thuận với doanh số cho vay, điều đó phản ánh công tác thu nợ đạt hiệu quả cao bao nhiêu thì số dư nợ càng ít bấy nhiêu. 
4.2.3.1. Phân tích dư nợ theo đối tượng sử dụng vốn vay
Bảng  8 : DƯ NỢ NGẮN HẠN THEO ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG VỐN VAY CỦA NGÂN HÀNG QUA 3 NĂM 2005-2007
Đơn vị tính: triệu đồng.

	CHỈ TIÊU


	NĂM 2005

	NĂM 2006

	NĂM 2007

	CHÊNH LỆCH 2006/2005
	CHÊNH LỆCH 2007/2006

	
	
	
	
	Tuyệt đối
	%
	Tuyệt đối
	%

	1. Các doanh nghiệp
	1.500
	1.750
	1.320
	250
	16,67
	-430
	-24,57

	2. Hộ SXKD
	43.830
	64.787
	93.036
	20.957
	47,81
	28.249
	43,60

	TỔNG 
	45.330
	66.537
	94.356
	21.207
	46,78
	27.819
	41,81


Nguồn: Phòng tín dụng NHNo & PTNT Thị xã Ngã Bảy
Nhìn chung, dư nợ ngắn hạn qua 3 năm đều tăng. Năm 2005 tổng dư nợ là 45.330 triệu đồng thì bước sang năm 2006 đã tăng được 46,78 % về tương đối và 21.207 triệu đồng về tuyệt đối. Đến năm 2007 dư nợ lại tiếp tục tăng tuy không bằng tốc độ tăng của năm 2006 so với năm 2005 nhưng xét về số tuyệt đối thì tăng được nhiều hơn đạt mức 94.356 triệu đồng, nghĩa là tăng 27.819 triệu đồng so với năm 2006. Dưới đây là biểu đồ thể hiện dư nợ theo đối tượng sử dụng vốn vay:
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Hình  9: BIỂU ĐỒ THỂ HIỆN DƯ NỢ NGẮN HẠN THEO ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG VỐN VAY CỦA NGÂN HÀNG QUA 3 NĂM 2005-2007
. Ta có thể xét rõ hơn sự tăng lên của dư nợ từ các đối tượng sử dụng vốn:
* Đối với các doanh nghiệp
Dư nợ ngắn hạn đối với các doanh nghiệp tăng giảm không ổn định. Năm 2006 doanh số dư nợ ngắn hạn là 1.750 triệu đồng tăng 250 triệu đồng so với năm 2005, nhưng đến năm 2007 thì doanh số dư nợ ngắn hạn chỉ còn 1.320 triệu đồng giảm 430 triệu đồng so với năm 2006 (giảm khoảng 24,57 %). Nguyên nhân dư nợ ngắn hạn tăng trưởng không đều là do Ngân hàng chưa chú trọng vào việc mở rộng quy mô, khuyến khích các doanh nghiệp hoạt động, Ngân hàng còn tập trung đầu tư cho hộ SXKD. Do đó, Ngân hàng cần phải cải thiện và nâng cao các biện pháp tín dụng nhằm giữ chân các khách hàng cũ, thu hút các khách hàng mới để tạo thêm nguồn thu nhập cho Ngân hàng.
* Đối với hộ SXKD



   Khác với dư nợ đối với các doanh nghiệp, dư nợ đối với hộ SXKD tăng trưởng ổn định hơn dư nợ ngắn hạn đối với hộ SXKD tăng liên tục qua các năm. Điều này được biểu hiện qua dư nợ vào năm 2005 là 43.830 triệu đồng, đến năm 2006 tăng 47,81 % so với năm 2005, năm 2007 tiếp tục tăng 43,60 % so với năm 2006 và đạt được mức dư nợ là 93.036 triệu đồng. Nguyên nhân làm cho dư nợ năm 2006 tăng là do sự chuyển dịch cơ cấu sản xuất: chuyển diện tích đất trồng lúa năng suất thấp kém hiệu quả, hoang hoá sang nuôi cá nên nhu cầu về vốn của các hộ dân phục vụ cho sản xuất tăng nên đã làm cho dư nợ tăng. Bởi Hậu Giang là tỉnh mới được chia tách nên các thị xã, huyện, thị trấn vẫn đang từng bước phát triển nên kinh tế chủ yếu vẫn là kinh tế hộ gia đình nhỏ lẻ, vì vậy đầu tư chủ yếu vào đối tượng hộ SXKD là hoàn toàn phù hợp với tình hình hiện nay. Nhưng trong tương lai NHNO & PTNT Chi nhánh Ngã Bảy cần phải nổ lực hơn nữa để không những vẫn duy trì được quan hệ tốt với các hộ gia đình cá thể mà còn phải mở rộng sang các doanh nghiệp đặc biệt là các doanh nghiệp lớn để tỷ trọng cho vay, thu nợ cũng như dư nợ của các đối tượng có thể tương đương nhau. 

4.2.3.2. Phân tích dư nợ theo mục đích sử dụng vốn vay
 Dư nợ gồm có hai phần đó là dư nợ trong hạn và dư nợ quá hạn. Dư nợ trong hạn càng lớn chứng tỏ công tác cho vay của Ngân hàng càng dồi dào và vai trò cung cấp vốn cho địa phương ngày càng cao. Trong quá trình hoạt động kinh doanh, NHNO & PTNT Chi nhánh Ngã Bảy luôn chú trọng bám sát tình hình kinh tế thực tế tại địa phương để kịp đưa đồng vốn của mình đầu tư vào những ngành lĩnh vực có hiệu quả kinh tế xã hội cao. Vì thế những năm qua, Ngân hàng đã đầu tư vào việc mở rộng và đa dạng hoá sản nhiều ngành sản xuất đặc biệt là những ngành là thế mạnh của vùng, góp phần vào mục tiêu chung cho sự phát triển kinh tế của địa phương. Điều này được biểu hiện cụ thể qua dư nợ ngắn hạn đối với các mục đích sử dụng vốn khác nhau.
Bảng 9 : DƯ NỢ NGẮN HẠN CỦA NGÂN HÀNG THEO MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG VỐN VAY QUA 3 NĂM 2005-2007

Đơn vị tính: triệu đồng.

	CHỈ TIÊU


	NĂM 2005


	NĂM 2006


	NĂM 2007


	CHÊNH LỆCH 2006/2005
	CHÊNH LỆCH 2007/2006

	
	
	
	
	Tuyệt đối
	%
	Tuyệt đối
	%

	1. Sản xuất nông nghiệp
	30.933
	41.436
	40.938
	10.503
	33,95
	-498
	-1,20

	2. Nuôi trồng thủy sản
	4.135
	6.062
	12.484
	1.927
	46,60
	6.422
	105,94

	3. Thương mại dịch vụ
	9.040
	13.772
	29.700
	4.732
	52,35
	15.928
	115,65

	4. Khác
	1.222
	5.267
	11.234
	4.045
	331,01
	5.967
	113,46

	TỔNG 
	45.330
	66.537
	94.356
	21.207
	46,78
	27.819
	41,81


Nguồn: Phòng tín dụng NHNo & PTNT Thị xã Ngã Bảy
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Hình  10: BIỂU ĐỒ THỂ HIỆN DƯ NỢ NGẮN HẠN THEO MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG VỐN VAY CỦA NGÂN HÀNG QUA 3 NĂM 2005-2007
* Đối với mục đích Sản xuất nông nghiệp


Dư nợ cho mục đích này tăng mạnh vào năm 2006 và giảm nhẹ vào năm 2007. Năm 2006 dư nợ đối với mục đích Sản xuất nông nghiệp là 41.436 triệu đồng tăng 10.503 triệu đồng về tuyệt đối và tăng tương đối là 33,95 % so với năm 2005, năm 2007 thì dư nợ giảm 498 triệu đồng giảm khoảng 1,2% so với năm 2006. Mặc dù dư nợ năm 2007 giảm so với năm 2006 nhưng dư nợ đối với mục đích sản xuất nông nghiệp vẫn chiếm tỷ trọng cao trong tổng dư nợ. Vì sản xuất nông nghiệp chủ yếu là trồng trọt mà ngành trồng trọt đang phát triển mở rộng, cây lúa và cây mía là hai loại cây chủ lực, nó đem lại thu nhập lớn, chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu kinh tế địa phương. Do đó, Ngân hàng cũng mở rộng đầu tư tín dụng cho lĩnh vực này, thể hiện qua doanh số cho vay, doanh số thu nợ, dư nợ của ngành này đều chiếm tỷ trọng cao.



* Đối với nuôi trồng thủy sản

 

Xác định được xu hướng của địa phương là tăng cường nuôi trồng thủy sản và thấy được những điều kiện thuân lợi cho người dân trong hoạt động sản xuất này như giá cả, môi trường, yếu tố đầu vào, đầu ra của các loại thủy sản nên Ngân hàng đã mạnh dạn cho vay nhiều trong lĩnh vực này. Điều này được thể hiện qua dư nợ đối với mục đích nuôi trồng thủy sản tăng liên tục qua 3 năm. Năm 2005 chỉ có 4.135 triệu đồng, nhưng đã tăng lên 6.062 triệu đồng và 12.484 triệu đồng vào năm 2006 và 2007. Trong những năm gần đây thì mô hình nuôi cá tra xuất khẩu đã được các hộ nông dân áp dụng ngày càng phổ biến và mở rộng quy mô hoạt động. Nuôi loại cá này, tuy có chi phí lớn nhưng mang lại hiệu quả kinh tế cao nếu như giá cả bình ổn và nền kinh tế ít biến động. Đồng thời đây cũng là nghề thu hút được nhiều lao động, giải quyết được một phần thất nghiệp nếu như giá cá tra đầu ra  được ổn định. 


* Đối với Thương mại dịch vụ

Dư nợ đối với mục  đích Thương mại dịch vụ tăng liên tục qua 3 năm đáng chú ý là năm 2007 tăng mạnh hơn năm 2006. Năm 2006 dư nợ của nghành này là 13.772 triệu đồng tăng 4.732 triệu đồng về tuyệt đối và tăng khoảng 52,35 % về tương đối so với năm 2005, nhưng không dừng ở mức đó năm 2007 dư nợ của nghành tăng đến 15.928 triệu đồng (khoảng 115,65 %) so với năm 2006. Cũng như nuôi trồng thủy sản, dư nợ tăng liên tục và gần như ổn định về số tương đối qua 3 năm. Để đạt được kết quả như vậy là do sự cố gắng của toàn thể nhân viên cũng như sự chỉ đạo sâu sát của Ban lãnh đạo Ngân hàng. Nếu trước đây Ngân hàng chủ yếu đầu tư cho lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản, ít quan tâm đến loại hình hoạt động này thì hiện nay khi đất nước đang ở trong thời kỳ hội nhập lĩnh vực thương mại dịch vụ là lĩnh vực không thể thiếu và đặc biệt ngày càng phải xem nó là ngành mũi nhọn trong hoạt động của Ngân hàng và NHNO & PTNT Chi nhánh Ngã Bảy cũng đã chú trọng đầu tư nhiều hơn vào lĩnh vực thương mại dịch vụ.


* Đối với mục đích khác

Dư nợ đối với khoản mục này  tăng rất nhanh và tăng mạnh về số tương đối nhưng về số tuyệt đối thì không cao. Năm 2006 dư nợ là 5.267 triệu đồng tăng tới 331,01 % về tương đối và tăng 4.045 triệu đồng về số tuyệt đối so với năm 2005, năm 2007 dư nợ đối với khoản mục này là 11.234 triệu đồng tăng 5.967 triệu đồng (khoảng 113,46 %). Dư nợ liên tục tăng đó cũng là kết quả khả quan, chứng tỏ Ngân hàng cũng mở rộng quy mô hoạt động không quá tập trung vào một nghành nghề nhất định nào và đó là hướng kinh doanh đúng đắn tránh được nhiều rủi ro khi nền kinh tế bị biến động.
Tóm lại, tình hình dư nợ của Ngân hàng trong mấy năm qua đều tăng trưởng ổn định. Trong đó, Ngân hàng cần phải chú trọng vào những đối tượng khách hàng chiếm tỷ trọng cao trong tổng dư nợ, những khách hàng có uy tín để đầu tư một cách hợp lý, sử dụng vốn đúng mục đích và có hiệu quả đồng thời khai thác thêm đầu tư vào các ngành kinh tế khác của địa phương, kịp thời nắm bắt thời cơ nhất là tình hình kinh tế-xã hội của địa phương, cải thiện và nâng cao đời sống của người dân trên địa bàn cũng như mở rộng quy mô hoạt động cho Ngân hàng. 
4.2.4. Phân tích nợ quá hạn qua 3 năm 2005-2007

4.2.4.1. Phân tích nợ quá hạn theo đối tượng sử dụng vốn vay


Trong đầu tư vốn thì bao giờ cũng có rủi ro nhưng mức rủi ro như thế nào là hợp lý, việc phân tích nợ quá hạn có ý nghĩa rất quan trọng trong hoạt động Ngân hàng nói chung và tại NHNo & PTNT Chi nhánh Ngã Bảy nói riêng.

Nợ quá hạn chính là khoản tiền khách hàng chưa thanh toán khi đáo hạn và không làm thủ tục gia hạn hoặc không được Ngân hàng chấp nhận cho gia hạn nợ. Khi nợ quá hạn trong Ngân hàng chiếm tỷ trọng cao trong tổng dư nợ thì có thể làm cho Ngân hàng mất cân đối trong thanh toán làm Ngân hàng bị thua lỗ và có nguy cơ phá sản.              Tình hình nợ quá hạn là một trong những nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động tín dụng của Ngân hàng, nhìn chung trong ba năm qua nợ quá hạn ngắn hạn của Ngân hàng biến động theo chiều tăng vào năm 2006 rồi sau đó giảm lại vào năm 2007. Dưới đây là bảng số liệu thể hiện nợ quá hạn của Ngân hàng theo đối tượng sử dụng vốn vay qua 3 năm 2005 - 2007:
Bảng  10: NỢ QUÁ HẠN THEO ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG VỐN VAY 
CỦA NGÂN HÀNG QUA 3 NĂM 2005-2007
Đơn vị tính: triệu đồng.

	CHỈ TIÊU


	NĂM 2005

	NĂM 2006

	NĂM 2007

	CHÊNH LỆCH 2006/2005
	CHÊNH LỆCH 2007/2006

	
	
	
	
	Tuyệt đối
	%
	Tuyệt đối
	%

	1. Các doanh nghiệp
	65
	204
	23
	139
	213,85
	-181
	-88,73

	2. Hộ SXKD
	1.032
	2.523
	804
	1.491
	144,48
	-1.719
	-68,13

	TỔNG 
	1.097
	2.727
	827
	1.630
	148,59
	-1.900
	-69,67


Nguồn: Phòng tín dụng NHNo & PTNT Thị xã Ngã Bảy
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Hình 11: BIỂU ĐỒ THỂ HIỆN NỢ QUÁ HẠN THEO ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG VỐN VAY CỦA NGÂN HÀNG QUA 3 NĂM 2005-2007
Qua biểu đồ ta có thể thấy tình hình nợ quá hạn ngắn hạn theo đối tượng sử dụng vốn vay như sau: Năm 2006 tăng 148,59 %, tức là tăng 1.630 triệu đồng so với năm 2005, năm 2007 thì nợ quá hạn giảm 69,67 % tức là giảm 1.900 triệu đồng so với năm 2006. Sở dĩ nợ quá hạn năm 2006 tăng nhanh như vậy là NHNO & PTNT Chi nhánh Ngã Bảy cũng như những ngân hàng khác thực hiện theo Nghị định 493/2005/QĐ- NHNN về phân loại nhóm nợ. Năm 2007 nợ quá hạn giảm là do doanh số cho vay và doanh số thu nợ của Ngân hàng vào năm 2007 cùng giảm.
* Đối với các doanh nghiệp

Tình hình nợ quá hạn khá phức tạp, lúc tăng lúc giảm. Năm 2006 tăng đến 213,85% so với năm 2005, nợ quá hạn tăng một phần là do áp dụng quy định phân loại nợ của NHNN, một phần là do trong năm này có một số doanh nghiệp do quá quan tâm đến việc chạy theo lợi nhuận và mở rộng quy mô quá mức kiểm soát dẫn đến thua lỗ nên không trả nợ đúng hạn được cho Ngân hàng. Thế nên thấy được tình hình này, NHNO & PTNT Chi nhánh Ngã Bảy đã tăng cường công tác thẩm định cũng như xử lý nợ đối với khách hàng của mình và kết quả là năm 2007 khoản nợ quá hạn đối với thành phần kinh tế này đã giảm. Đây là một điều khả quan, vì nó vừa thể hiện hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp đã tăng lên, vừa thể hiện được hiệu quả hoạt động tín dụng của Ngân hàng. Do đó, Ngân hàng cần phải chú trọng và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp vay nhiều hơn vì cho các doanh nghiệp vay trong tương lai sẽ là một trong những thế mạnh của Ngân hàng nếu Ngân hàng có những biện pháp phù hợp thu hút họ đến giao dịch với Ngân  hàng.



* Đối với hộ SXKD 


Nợ quá hạn đối với hộ SXKD cũng tăng không ổn định. Năm 2006 nợ quá hạn là 2.523 triệu đồng tăng 1.491 triệu đồng so với năm 2005, sang năm 2007 thì giảm 1.719 triệu đồng so với năm 2006 nên  nợ quá hạn năm 2007 là 804 triệu đồng. Nguyên nhân nợ quá hạn đối với hộ SXKD năm 2006 tăng là do dịch bệnh, giá cả tăng dẫn đến một số hộ sản xuất không hiệu quả, ý thức trả nợ chưa cao, đặc biệt còn một số hộ có tư tưởng bao cấp, ỷ lại, mong chờ xóa nợ của Nhà nước gây khó khăn cho cán bộ tín dụng trong công tác thu hồi và xử lý nợ. Năm 2007 nợ quá hạn giảm so với năm 2006 một phần do doanh số cho vay giảm, mặt khác là do cán bộ tín dụng quan tâm nhiều hơn đến các khoản nợ sắp đến hạn và tích cưc hơn trong công tác thu hồi nợ. Nợ quá hạn giảm là kết quả tốt do đó Ngân hàng cần phát huy hơn nữa để dư nợ quá hạn trong tương lai ngày một giảm.

4.2.4.2. Phân tích nợ quá hạn theo mục đích sử dụng vốn vay

Bảng 11 : NỢ QUÁ HẠN CỦA NGÂN HÀNG THEO MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG VỐN VAY QUA 3 NĂM 2005-2007
Đơn vị tính: triệu đồng.

	CHỈ TIÊU


	NĂM 2005


	NĂM 2006


	NĂM 2007


	CHÊNH LỆCH 2006/2005
	CHÊNH LỆCH 2007/2006

	
	
	
	
	Tuyệt đối
	%
	Tuyệt đối
	%

	1. Sản xuất nông nghiệp
	913
	1.271
	423
	358
	39,21
	-848
	-66,72

	2. Nuôi trồng thủy sản
	184
	190
	341
	6
	3,26
	151
	79,47

	3. Thương mại dịch vụ
	-
	1.266
	63
	1.266
	-
	-1.203
	-95,02

	4. Khác
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	TỔNG 
	1.097
	2.727
	827
	1.630
	148,59
	-1.900
	-69,67


Nguồn: Phòng tín dụng NHNo & PTNT Thị xã Ngã Bảy
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Hình 12: BIỂU ĐỒ THỂ HIỆN NỢ QUÁ HẠN THEO MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG VỐN VAY CỦA NGÂN HÀNG QUA 3 NĂM 2005-2007
* Đối với mục đích Sản xuất nông nghiệp: 

Từ bảng số liệu ta thấy qua ba năm khoản nợ ngắn hạn với cho vay ngắn hạn đối với mục đích sản xuất nông nghiệp là có tăng có giảm. Năm 2006 nợ quá hạn là 1.271 triệu đồng tăng 358 triệu đồng (tăng khoảng 39,21 %) so với năm 2005. Đến năm 2007 thì nợ quá hạn còn 423 triệu đồng giảm đến 848 triệu đồng so với năm 2006. Nợ quá hạn năm 2006 tăng là do dịch bệnh tràn lan cùng với thiếu trình độ sản xuất, giá cả thức ăn phân bón ngày càng cao làm cho những hộ vay tiền cho mục đích sản xuất trong lĩnh vực trồng trọt và chăn nuôi gặp rất nhiều khó khăn trong việc thanh toán nợ. Cộng thêm khi họ đã quá hạn nợ thì phần lãi càng tăng lên do đó việc trả nợ lại càng khó khăn hơn, đến năm 2007 nguyên nhân làm giảm nợ quá hạn là do ý thức trả nợ của người dân ngày một tăng lên.
* Đối với nuôi trồng thủy sản 




Nợ quá hạn liên tục tăng, năm 2006 tăng đến 3,26 % so với năm 2005, tức là về tuyệt đối tăng 6 triệu đồng, sang năm 2007 tốc độ tăng mạnh hơn đến 79,47 % tức là ở mức 341 triệu đồng so với năm 2006. Nợ quá hạn tăng là do một số người dân còn thiếu kinh nghiệm, không biết áp dụng khoa học kỹ thuật vào việc sản xuất của mình. Cộng thêm giá cả thức ăn cho các loại cá cũng tăng nhanh trong khi đó giá cả đầu ra tăng không nhiều. Nền kinh tế có nhiều biến động, giá cả hầu hết các mặt  hàng đều tăng do đó chi phí tăng cao, sản lượng cá xuất khẩu thì giảm làm giá cá tra giảm do đó người dân không thu hồi được vốn nên làm nợ quá hạn của Ngân hàng tăng.
* Đối với mục đích Thương mại dịch vụ


Đối với món vay này nợ quá hạn tăng trưởng không đều. Năm 2005 không có nợ quá hạn, năm 2006 thì nợ quá hạn là 1.266 triệu đồng, năm 2007 thì giảm xuống còn 63 triệu đồng. Để có kết quả này là trước đây Ngân hàng chưa chú trọng vào việc cho vay hoạt động dịch vụ nên phần lớn các hộ kinh doanh lĩnh vực này muốn vay được tiền phải có tài sản cầm cố như các giấy tờ có giá, quyền sử dụng đất … nên rủi ro mất vốn rất thấp. Trong những năm gần đây thì nghành Thương mại dịch vụ đã được chú trọng nhiều hơn, đã được Ngân hàng khuyến khích cho vay nhiều hơn nhưng do bước đầu phát triển nên gặp khó khăn nên nợ quá hạn đã tăng vào năm 2006. Năm 2007, cùng với sự phát triển của nền kinh tế, nhu cầu của người dân ngày càng cao giúp hoạt động thương mại dịch vụ ngày càng phát triển có hiệu quả nên nợ quá hạn đã giảm so với năm 2006. Đây  là tín hệu đáng mừng, vừa thể hiện được khả năng quản lý nợ của cán bộ tín dụng đồng thời giúp ngân hàng thấy được tiềm năng cho vay đối với lĩnh vực này khá lớn và hiệu quả. Vì vậy Ngân hàng cần phải có những biện pháp thích hợp để phát huy hơn nữa thế mạnh này. 
* Đối với mục đích khác

Từ bảng số liệu ta thấy qua ba năm cho vay ngắn hạn đối với mục đích này không có nợ quá hạn vì phần lớn Ngân hàng cho vay theo hạn mức tín dụng, chủ yếu cho vay cầm cố giấy tờ có giá như kỳ phiếu, trái phiếu, phiếu tiết kiệm, chứng chỉ tiền gửi … chính Ngân hàng phát hành nên đến thời hạn, khách hàng đến Ngân hàng làm thủ tục trả nợ.
Nhìn chung lại, nếu xét theo ngành kinh tế thì nợ quá hạn trong ngành nông nghiệp luôn chiếm tỷ trọng cao trong tổng nợ quá hạn, vì ngành này nhu cầu vốn phần lớn phục vụ cho sản xuất nông nghiệp nên mất mùa thì không thể thu hồi vốn đựơc mà phải tiếp tục đầu tư vốn cho vụ sau, nợ quá hạn ngành thương mại dịch vụ tuy cao trong năm 2006, nhưng ngân hàng đã phấn đấu và làm nợ quá hạn ngành giảm trong năm 2007.
4.3. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CHO VAY NGẮN HẠN TẠI   NHNO & PTNT CHI NHÁNH NGÃ BẢY
Trong những năm qua NHNo & PTNT Chi nhánh Ngã Bảy đã không ngừng thay đổi các hình thức hoạt động, cùng với việc mở rộng tín dụng để đáp ứng nhu cầu vay vốn của khách hàng, thì Ngân hàng đã từng bước nâng cao trình độ nghiệp vụ chuyên môn, tạo điều kiện nâng cao sức cạnh tranh với các Ngân hàng khác trên địa bàn. Để phản ánh mức độ hoạt động và qui mô của Ngân hàng thì cần phải đánh giá và xem xét thông qua các chỉ tiêu sau:
4.3.1. Tỷ lệ dư nợ trên vốn huy động
Chỉ tiêu này xác định hiệu quả đầu tư một đồng vốn huy động, nó giúp nhà quản trị phân tích đánh giá so sánh khả năng cho vay của Ngân hàng và nguồn vốn huy động. Con số này lớn quá hay nhỏ quá đều không tốt. Qua 3 năm tỷ lệ này tăng liên tục, năm 2005 là 0,37 lần đến năm 2006 tăng lên 0,43 lần, năm 2007 tăng lên 0,57 lần. Tỷ lệ này tăng là do tốc độ tăng của dư nợ cao hơn tốc độ tăng của vốn huy động. 
Bảng 12: BẢNG TÍNH TỶ LỆ DƯ NỢ/VỐN HUY ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG QUA 3 NĂM 2005-2007
Đơn vị tính: triệu đồng
	CHỈ TIÊU
	NĂM 2005
	NĂM 2006
	NĂM 2007

	Dư nợ 
	45.330
	66.537
	94.356

	Vốn huy động 
	122.401
	154.905
	166.625

	Dư nợ/vốn huy động (lần)
	0,37
	0,43
	0,57


Nguồn: Phòng tín dụng NHNo & PTNT Thị xã Ngã Bảy
Qua kết quả trên cho thấy Ngân hàng hoạt động chủ yếu là trên vốn huy động, vốn huy động của Ngân hàng tăng liên tục là kết quả tốt. Tuy nhiên, khả năng sử dụng vốn huy động của Ngân hàng chưa tốt vì tỷ lệ dư nợ trên vốn huy động qua 3 năm đều thấp hơn 1. Mặc dù vậy, ta cũng nhận thấy rằng Ngân hàng đã cố gắng rất nhiều để đồng vốn huy động của Ngân hàng được sử dụng hiệu quả hơn đều đó thể hiện ở chổ tỷ lệ này ngày càng tăng.
4.3.2. Hệ số thu nợ
Bảng 13 : BẢNG TÍNH HỆ SỐ THU NỢ CỦA NGÂN HÀNG QUA 3 NĂM         2005-2007
 Đơn vị tính: triệu đồng
	CHỈ TIÊU
	NĂM 2005
	NĂM 2006
	NĂM 2007

	Doanh số thu nợ 
	56.999
	144.950
	135.099

	Doanh số cho vay 
	66.099
	166.157
	162.918

	Hệ số thu nợ (%)
	86,23
	87,24
	82,92


Nguồn: Phòng tín dụng NHNo & PTNT Thị xã Ngã Bảy
Hệ số thu nợ của ngân hàng phản ánh một đồng vốn cho vay của ngân hàng sẽ thu được bao nhiêu đồng lời, đây là một trong những chỉ tiêu đánh giá mức độ hiệu quả trong hoạt động tín dụng của ngân hàng, hệ số này càng lớn càng tốt. Tuy nhiên theo bảng tính hệ số thu nợ của NHNo & PTNT Thị xã Ngã Bảy ta thấy hệ số thu nợ không theo một chiều hướng tăng hoặc giảm mà có sự tăng và sau đó lại giảm. Năm 2006 hệ số thu nợ là 87,24 % tăng 1,01 % so với năm 2005, năm 2007 hệ số thu nợ giảm còn 82,92 %. Nguyên nhân giảm là do Ngân hàng luôn mở rộng hoạt động cho vay trong khi đó do một số nguyên nhân khách quan và bị ảnh hưởng bởi nền kinh tế gặp khó khăn nên có một số khách hàng trả nợ không đúng hạn. Điều này làm cho doanh số cho vay tăng nhanh hơn doanh số thu nợ, dẫn đến hệ số thu nợ năm 2007 giảm so với năm 2006. Mặc dù vậy, ở mức 82,92 % vào năm 2007 thì hệ số thu nợ đối với hoạt động cho vay ngắn hạn vẫn là mức khá cao, vẫn thể hiện được hiệu quả công tác thu nợ khá tốt của đội ngũ cán bộ tín dụng của Ngân hàng. Chính vì vậy trong tương lai Ngân hàng cần phải tăng cường hơn công tác thu nợ cũng như thẩm định để ngày càng nâng cao doanh số thu nợ hơn. 
4.3.3. Tỷ lệ nợ quá hạn
Một điều mà bất kỳ một ngân hàng nào đều cũng gặp phải là việc tồn tại các khoản nợ quá hạn, nhưng vấn đề cần quan tâm là tỷ lệ nợ quá hạn của ngân hàng đó cao hay thấp. Nếu tỷ lệ này  thấp thì chứng tỏ Ngân hàng này  hoạt động có hiệu quả và ngược lại cho thấy công tác thu nợ của Ngân hàng chưa tốt lắm cần phải chú trọng nhiều hơn cà có nhiều biện pháp để hạn chế nợ quá hạn. Ta sẽ thấy rõ tỷ lệ này của NHNo & PTNT Thị xã Ngã Bảy qua bảng tính sau
Bảng 14: BẢNG TÍNH TỶ LỆ NỢ QUÁ HẠN CỦA NGÂN HÀNG QUA 3 NĂM 2005-2007
Đơn vị tính: triệu đồng
	CHỈ TIÊU
	NĂM 2005
	NĂM 2006
	NĂM 2007

	Nợ quá hạn 
	1.097
	2.727
	827

	Tổng dư nợ 
	45.330
	66.537
	94.356

	Tỷ lệ nợ quá hạn (%)
	2,42
	4,10
	0,88


Nguồn: Phòng tín dụng NHNo & PTNT Thị xã Ngã Bảy
Tỷ lệ nợ quá hạn đối với cho vay ngắn hạn của Ngân hàng qua 3 năm biến động khá phức tạp. Năm 2005 là 2,42%, đến năm 2006 tăng lên 4,1 % nhưng năm 2007 lại giảm xuống còn 0,88 %. Sở dĩ tỷ lệ nợ quá hạn năm 2006 tăng hơn so với năm 2005 là do Ngân hàng áp dụng quyết định 493/2005QĐ – NHNN về phân loại nợ và do điều kiện tự nhiên thường xảy ra bão, lụt, sản xuất nông nghiệp thì bị dịch bệnh, giá lúa không ổn định, làm cho khách hàng không trả đúng thời hạn. Sang năm 2007 do tăng cường công tác thu nợ và xử lý nợ và ý thức trả nợ của khách hàng tăng lên đã giúp cho tỷ lệ nợ quá hạn giảm. Nhìn chung tỷ lệ nợ quá hạn ngắn hạn của Ngân hàng vẫn ở mức thấp so với quy định là 5%. Sở dĩ có được kết quả này là nhờ sự nổ lực từ nhiều phía: từ sự quản lý hiệu quả của Ban lãnh đạo Ngân hàng và sự cố gắng hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ tín dụng cộng thêm thiện chí trả nợ của khách hàng, điều này nên được duy trì và phát huy hơn nữa trong tương lai.
4.3.4. Vòng quay tín dụng
Bảng 15: BẢNG TÍNH VÒNG QUAY TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG QUA 3 NĂM 2005-2007
                                                                        Đơn vị tính: triệu đồng
	CHỈ TIÊU
	NĂM 2005
	NĂM 2006
	NĂM 2007

	Doanh số thu nợ 
	56.999
	144.950
	135.099

	Dư nợ đầu kỳ 
	36.230
	45.330
	66.537

	Dư nợ cuối kỳ 
	45.330
	66.537
	94.356

	Dư nợ bình quân 
	40.780
	55.933,5
	80.446,5

	Vòng quay tín dụng (vòng)
	1,40
	2,59
	1,68


Nguồn: Phòng tín dụng NHNo & PTNT Thị xã Ngã Bảy
Đây là chỉ tiêu đo lường tốc độ luân chuyển vốn tín dụng, thời gian thu hồi vốn nhanh hay chậm. Vòng quay tín dụng của Ngân hàng trong những năm qua có sự biến động không ổn định, năm 2006 vòng quay tín dụng là 2,59 vòng tăng 1,19 vòng so với năm 2005. Năm 2007 vòng quay tín dụng giảm 0,91 vòng so với năm 2006. Nguyên nhân của sự giảm sụt này là do Ngân hàng cho vay nhiều hợp đồng tín dụng với nhiều thời hạn khác nhau mà chủ yếu vào năm 2006 và 2007 Ngân hàng cho vay những hợp đồng 12 tháng nhiều hơn những năm trước đó. Năm 2007 vòng quay tín dụng giảm là do kinh tế có biến động làm cho doanh số thu nợ năm đó giảm và dư nợ bình quân tăng lên rất nhiều so với năm 2006. Vòng quay tín dụng tăng lên càng cao thì thì tốc độ luân chuyển vốn tín dụng càng nhanh, thời gian thu hồi vốn càng ngắn và đem lại càng nhiều lợi nhuận cho Ngân hàng. Vì thế Ngân hàng cần chú trọng hơn vấn đề này, chỉ số này càng tăng càng chứng tỏ Ngân hàng hoạt động có hiệu quả.
CHƯƠNG 5
MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIÊU QUẢ TÍN DỤNG TẠI NHNNO & PTNT CHI NHÁNH NGÃ BẢY
5.1 ĐÁNH GIÁ VỀ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG VÀ NHU CẦU VAY VỐN CỦA KHÁCH HÀNG.
Qua thời gian thực tập và phân tích hoạt động tín dụng của Ngân hàng NHNO & PTNT Chi nhánh Ngã Bảy em xin đưa ra một số ý kiến để đánh gia về hoạt động tín dụng của Ngân hàng.
5.1.1 Điểm mạnh

- Chi nhánh NHNo & PTNT Ngã Bảy nằm ở vị trí trung tâm của Thị Xã nên tạo điều kiện thuận lợi cho Ngân hàng trong công tác huy động vốn, thu hút được nguồn vốn nhàn rỗi trong khu vực đông đúc dân cư này.
- Lãi suất của ngân hàng thấp hơn so với các Ngân hàng khác trên địa bàn.
- Vì Ngân hàng xuất hiện từ rất sớm trên địa bàn nên có thời gian hoạt động rất lâu  nên rất am hiểu thị trường tại địa phương. Ngân hàng có đội ngũ cán bộ nhiều kinh nghiệm với nhiều năm công tác tại Ngân hàng, luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

- Do Ngân hàng đóng ở địa bàn mà phần lớn dân cư sống bằng nghề nông, nhu cầu vốn cho sản xuất và tái sản xuất nông nghiệp là dưới 12 tháng nên việc cho vay vốn sản xuất nông nghiệp của Ngân hàng là rất phù hợp với nhu cầu vốn lớn của địa bàn. 
- Vì Ngân hàng là Ngân hàng Nhà nước nên tạo được nhiều niềm tin cho khách hàng trong hoạt động tín dụng, bên cạnh đó Ngân hàng  đang trong quá trình cổ phần hoá sẽ thúc đẩy quá trình hoạt động của Ngân hàng mạn hơn.
- Ngã Bảy là Thị xã mới được chia tách nên nhu cầu về vốn để đầu tư sản xuất là rất lớn, bên cạnh đó trong những năm gần đây thường xảy ra bệnh dịch ở gà, heo, còn trên cây lúa thì bị rầy, vàng lùn, lùn xoắn lá … vì vậy ngân hàng nông nghiệp là mục tiêu hướng đến của các đối tượng này.
5.1.2 Điểm yếu
- Do cán bộ tín dụng còn ít nên cán bộ tín dụng của Ngân hàng một lúc phải đảm nhận quá nhiều công việc, làm cho hiệu quả công việc bị giảm xuống.

 - Công tác thẩm định của Ngân hàng còn gặp nhiều khó khăn, có nơi cán bộ thực hiện còn chậm làm ảnh hưởng đến tiến độ sản xuất của khách hàng. Đây là điểm cần xem xét để khắc phục trong thời gian tới.
- Nhu cầu khách hàng thì nhiều nhưng việc đáp ứng nhu cầu có hạn, vì vậy thường xảy ra khó khăn khi cán bộ tín dụng xuống địa bàn thẩm định cho vay.
- Cơ sở vât chất thì chưa đáp ứng được nhu cầu ngày càng cao của khách hàng nhất là trong thời buổi hội nhập, cạnh tranh trên thị trường cao như hiện nay.  

- Vì là Ngân hàng Nhà nước nên có nhiều cán bộ không toàn tâm với công việc, chưa xem khách hàng là “thượng đế”. Còn nhiều ưu tiên cho khách hàng quen biết.
- Trang thiết bị chưa được hiện đại nên chưa tạo được điều kiện thuận lợi nhất cho khách hàng trong giao dịch.

- Không có nhiều sản phẩm dịch vụ mới cho khách hàng lựa chọn chẳng hạn như: trên địa bàn vẫn chưa có máy rút tiền tự động ATM.

- Hiện nay đa phần nông dân sản xuất theo xu hướng số đông chứ không quan tâm nhiều đến điều kiện tự nhiên của vùng nên sản xuất thường gặp nhiều khó khăn như số lượng  nhiều làm giá giảm ảnh hưởng đến doanh thu của các hộ sản xuất do đó công tác thu nợ của Ngân hàng gặp không ít khó khăn.
- Ngân hàng ít thông báo các chương trình khuyến mãi trên báo, đài, mà chỉ treo áp phích tại Ngân hàng. 
- Thời gian làm việc của Ngân hàng ngắn hơn so với các tổ chức kinh tế khác.
Để giải quyết được vấn đề nêu trên, em xin đưa ra một số biện pháp sau đây để góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động tín dụng của Ngân hàng.
5.2. BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ TÍN DỤNG

5.2.1. Biện pháp huy động vốn
Để đáp ứng đủ nhu cầu cho vay, đòi hỏi ngân hàng phải có nguồn vốn đủ mạnh, nhưng vấn đề đặt ra là nguồn vốn ngân hàng có được từ nguồn nào? Vốn tự có, vốn huy động hay là vốn vay từ cấp trên và các tổ chức tín dụng khác? Nếu chỉ có vốn tự có thì chắc chắn sẽ không đáp ứng đủ nhu cầu vốn vay ngày càng tăng của nền kinh tế, còn nếu sử dụng vốn điều chuyển hay vay của các tổ chức tín dụng khác thì lãi suất sẽ cao và việc điều động vốn không như mong muốn; do vậy chỉ có vốn huy động là nguồn vốn tốt nhất để ngân hàng hoạt động. Nếu ngân hàng tổ chức thực hiện tốt công tác huy động vốn thì không những mở rộng được hoạt động cho vay, tăng thêm vốn đầu tư cho nền kinh tế mà còn đem lại lợi nhuận cho ngân hàng. Đối với NHNo & PTNT Thị xã Ngã Bảy cũng không ngoại lệ, sau đây là một số giải pháp để tăng trưởng nguồn vốn huy động:



- Trước hết Ngân hàng cần phải tạo niềm tin đối với khách hàng, bởi vì lòng tin là một trong những vấn đề sống còn của Ngân hàng. Ngân hàng có huy động được hay không là nhờ vào lòng tin của dân chúng. Tạo lòng tin nơi khách hàng là một biện pháp tổng hợp nhiều khía cạnh, sau đây là một số biện pháp điển hình:

              + Cơ sở vật chất: Là một trong những cơ sở vững vàng nhất để tạo niềm tin nơi khách hàng, nhất là vấn đề huy động tiền gửi. Trước mắt Ngân hàng nên đầu tư vào cơ sở vật chất cho trụ sở làm việc của Ngân hàng thêm tiện nghi, trang trí thẩm mĩ, sắp xếp công việc một cách khoa học. Như thế sẽ tạo ấn tượng tốt cho khách hàng, họ sẽ nghĩ Ngân hàng giàu có, làm ăn hiệu quả và có thể yên tâm ký thác tiền vốn của mình. 

+ Phong cách phục vụ và trình độ nhân viên: Phong cách phục vụ là yếu tố rất quan trọng tác động trực tiếp vào tâm lý khách hàng, họ là cầu nối giữa Ngân hàng và khách hàng. Những nhân viên trực tiếp tiếp xúc với khách hàng cần có một tác phong và phong cách tốt như ân cần, niềm nở, lịch sự, nhã nhặn, cởi mở, tận tâm và nhất là phải có trình độ. Vì vậy, Ngân hàng mỗi năm nên cho nhân viên tham gia các lớp huấn luyện để nâng cao trình độ nghiệp vụ chuyên môn cũng như tạo điều kiện cho họ có sự nâng cao kiến thức. Mục tiêu chính là làm sao cho họ hoàn thành nhiệm vụ với tinh thần trách nhiệm cao, có hiểu biết để giải thích khách hàng một cách tường tận, cặn kẽ những vấn đề mà họ quan tâm.



Tóm lại, đây là một vấn đề thuộc về tâm lý của khách hàng, khi họ cảm thấy thoả mãn, vui vẻ, hài lòng, thì lần sau có lẽ họ sẽ tiếp tục gửi tiền vào Ngân hàng và giới thiệu cho người khác biết đến.


- Đa dạng hoá các hình thức huy động như: tiết kiệm bằng vàng, tiết kiệm gửi góp, tiết kiệm an sinh giáo dục. Đây là các hình thức huy động vốn mà Ngân hàng có thể cạnh tranh với các Công ty bảo hiểm vì thực chất các sản phẩm bảo hiểm cũng là các hình thức tiết kiệm cá nhân để khách hàng phòng ngừa rủi ro.

           - Ngân hàng nên trang bị máy rút tiền tự động ATM  tại Thị xã Ngã Bảy để phát hành thẻ tín dụng, thẻ thanh toán trong và ngoài nước như vậy sẽ tiện lợi hơn cho khách hàng trong việc giao dịch. Nếu có thể Ngân hàng nên trang bị máy rút tiền tự động ATM có cả chức năng nhận tiền gửi tự động, vì như vậy sẽ tiện lợi cho khách hàng trong việc gửi và rút tiền, giảm chi phí đi lại đồng thời đây cũng là cách khắc phục hạn chế về mặt thời gian làm việc của Ngân hàng so với bưu điện. 
- Lãi suất huy động phải thật sự hấp dẫn người dân, luôn giữ nó ở mức tương đối ổn định, không nên thay đổi nhiều lần trong năm để người dân yên tâm gửi tiền vào Ngân hàng. Nên áp dụng lãi suất thăng hoa, khách hàng gửi tiền càng lớn thì lãi suất càng cao.


- Ngân hàng nên thường xuyên có chương trình mở thưởng như: quay số trúng thưởng, rút thăm trúng thưởng, tiết kiệm luỹ tiến … cho những khách hàng có gửi tiền vào Ngân hàng nhằm thu hút ngày càng nhiều khách hàng đến với Ngân hàng.

5.2.2.  Biện pháp nâng cao hiệu quả cho vay
Bên cạnh việc huy động vốn vào Ngân hàng ngày càng nhiều với những biện pháp linh hoạt, hấp dẫn thì Ngân hàng cũng phải nổ lực tìm biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn. Để tránh đồng tiền không bị đóng băng, làm tăng doanh thu và lợi nhuận thì Ngân hàng phải có những biện pháp thực sự phù hợp giữa việc huy động vốn và sử dụng vốn nhằm mang lại hiệu quả kinh doanh ngày càng cao.


- Phát triển nguồn nhân lực: yếu tố con người luôn là yếu tố hàng đầu để vạch chính sách kinh doanh của Ngân hàng nói chung và chính sách tín dụng nói riêng. Vì thế Ngân hàng nên tổ chức thực hiện công tác bồi dưỡng cán bộ công nhân viên ngày càng giỏi về nghiệp vụ giàu kinh nghiệm, phẩm chất đạo đức tốt. Ngân hàng nên mở rộng chính sách tuyển dụng để thu hút nhân sự mới, đồng thời cần có chế độ, phụ cấp phù hợp hơn đối với cán bộ đang công tác tại Ngân hàng nhằm động viên, khuyến khích họ tiếp tục gắn bó và cống hiến khả năng của mình đối với Ngân hàng.
- Một vấn đề quan trọng hơn nữa là trong và sau khi cho vay, Ngân hàng cần thường xuyên tổ chức kiểm tra việc sử dụng vốn vay, đặc biệt là những khoản vay lớn và những khách hàng mới giao dịch lần đầu.


- Ngân hàng nên thường xuyên kết hợp với địa phương mở những chương trình hướng dẫn người dân về kỹ thuật sản xuất, nhằm tạo điều kiện cho họ nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất của mình. Như vậy vừa giúp cho Ngân hàng có thể thu được nợ dễ hơn vừa tạo uy tín đối với khách hàng truyền thống cũng như thu hút được nhiều khách hàng mới. 
CHƯƠNG 6
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
6.1. KẾT LUẬN

Trong xu thế phát triển của nền kinh tế thế giới nói chung, hoạt động tài chính Ngân hàng cũng ngày càng phát triển cả về chất lượng và chủng loại sản phẩm. Đặc biệt hướng đến hội nhập quốc tế về tài chính Ngân hàng sẽ làm ảnh hưởng đến hoạt động Ngân hàng của nước ta, điều đó cho thấy chúng ta cần phải cải tiến, đổi mới, nâng cao hoạt động Ngân hàng để có thể đứng vững trong điều kiện cạnh tranh như hiện nay. 



Phát huy những thành tựu trong những năm qua NHNO & PTNT Chi nhánh Ngã Bảy đã không ngừng đổi mới nhiệm vụ và chức năng của mình. Kinh doanh đa năng lấy hiệu quả sản xuất kinh doanh của khách hàng làm mục tiêu, không ngừng tăng trưởng doanh lợi của Ngân hàng. Đồng thời để có khả năng đáp ứng đầy đủ vốn cho khách hàng, Ngân hàng đã thực hiện tốt vai trò trung gian của mình là bên cạnh tăng doanh số cho vay, Ngân hàng đã làm tốt công tác huy động vốn, giúp người dân sử dụng và cất giữ nguồn vốn nhàn rỗi của mình một cách hiệu quả, không những thế Ngân hàng còn mở rộng cho vay tín dụng cả các lĩnh vực tiểu thủ công nghiệp, thương mại-dịch vụ và cả cho vay tiêu dùng cùng thực hiện quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, tiếp tay vào việc phát triển đô thị trong tương lai.


Để đạt được kết quả trên phần lớn là do sự đóng góp tích cực của cán bộ công nhân viên trong ngân hàng, mọi người đều thấy được ý thức trách nhiệm của mình, nội bộ đoàn kết nhất trí tạo nên sức mạnh tổng hợp để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Ngoài ra không không thể nói đến sự giúp đỡ hỗ trợ nhiệt tình của các ban ngành đoàn thể chính quyền địa phương đã tạo điều kiện thuận lợi cho Ngân hàng làm tròn trách nhiệm nghĩa vụ của mình trong việc cung cấp nguồn vốn cho nền kinh tế.



Song song với những thành tựu đã đạt được, Ngân hàng cũng gặp không ít những khó khăn như doanh số cho vay và doanh số thu nợ chưa tăng cao, vốn huy động sử dụng chưa thật hiệu quả, nợ quá hạn .... đây là những vấn đề cấp thiết ảnh hưởng đến quy mô, tốc độ và uy tín của Ngân hàng. Tuy nhiên, NHN​O & PTNT Chi nhánh Ngã Bảy  đã không ngừng nổ lực tìm ra những giải pháp tích cực để vượt qua những khó khăn đó sánh vai với các Ngân hàng thương mại khác trên địa bàn làm cho hoạt động tín dụng của Ngân hàng ngày càng mở rộng và phát triển.
6.2. KIẾN NGHỊ

Qua gần 3 tháng thực tập tìm hiểu và tiếp xúc thực tế tại NHNO & PTNT Chi nhánh Ngã Bảy  cũng như qua quá trình phân tích hoạt động cho vay ngắn hạn tại Ngân hàng em xin đưa ra một vài kiến nghị cho hoạt động của Ngân hàng, Nhà nước và chính quyền địa phương trong thời gian tới với hy vọng nó sẽ có ý nghĩa thiết thực trong viêc đưa hoạt động của Ngân hàng ngày càng phát triển
6.2.1. Đối với Nhà nước

- Quan tâm chỉ đạo việc quy hoạch các vùng chuyên canh sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi phù hợp với nền kinh tế của địa phương để tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp và Ngân hàng đầu tư có trọng điểm và kịp thời để nền kinh tế địa phương sớm thoát khỏi sự trì truệ, lạc hậu, nghèo nàn và phát triển đi lên.

- Có chính sách hổ trợ vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng (đường, điện, nước, ...) để khuyến khích các doanh nghiệp, hộ kinh doanh mạnh dạn đầu tư và phát triển kinh tế với những chính sách hổ trợ về lãi suất, thuế, chuyển giao công nghệ.



- Khuyến khích cán bộ công nhân viên ở địa phương mở tài khoản tiền gửi tại Ngân hàng và thực hiện viêc trả lương qua Ngân hàng.

-
Có chính sách giá cả phù hợp với tình hình lạm phát tăng mạnh như hiện nay nhằm góp phần để người nông dân yên tâm sản xuất
6.2.2. Đối với chính quyền địa phương
- Chính quyền địa phương cần phát huy tốt vai trò hỗ trợ cho Ngân hàng trong việc cung cấp thông tin về khách hàng trong hồ sơ cho vay vốn của khách hàng, cũng như công tác thu hồi và xử lý nợ giúp hoạt động tín dụng của Ngân hàng được thuận lợi hơn.
- Khi xác nhận hồ sơ xin vay, Uỷ Ban Nhân Dân các xã, thị trấn cần phải giải quyết nhanh gọn cho hồ sơ vay vốn để khách hàng không phải chờ đợi lâu.

-  Phòng tài chính ở Thị xã cần có những đánh giá về giá trị tài sản mà khách hàng cầm cố, thế chấp,... để vay tiền ngân hàng nhằm giúp cho cán bộ ngân hàng có cơ sở thẩm định để từ đó nên ra quyết định cho vay hay không.
6.2.3. Đối với NHNO & PTNT chi nhánh Ngã Bảy 

- Vận dụng tối đa các thiết bị công nghệ thông tin hiện đại vào lĩnh vực Ngân hàng để tạo ra nhiều loại hình dịch vụ mới, cung cấp kịp thời và chính xác cho khách hàng biết về tỷ giá, lãi suất, số dư tài khoản cũng như những biến động của nền kinh tế để có giải pháp kịp thời cho các nghiệp vụ kinh doanh.

- Mở rộng mạng lưới kinh doanh, phát triển dịch vụ Ngân hàng tại các khu vực có tiềm năng, tập trung nhiều dân cư để thu hút khách hàng gửi tiền và cho vay.

- Nâng cấp cơ sở hạ tầng, phương tiện làm việc, mở rộng mặt bằng nhằm tạo niềm tin cho khách hàng và đủ sức cạnh tranh với các Ngân hàng thương mại khác trên địa bàn kết hợp với thái độ phục vụ của các nhân viên Ngân hàng sẽ làm cho khách hàng có ấn tượng tốt về khách hàng.

- Mở rộng hạn mức tín dụng, thời gian cho các doanh nghiệp ngoài quốc doanh hơn nữa để thu hút mọi nguồn tiền nhàn rỗi trong dân cư nhằm tăng nguồn vốn cho Ngân hàng.

- Trước, trong và sau qui trình cho vay Ngân hàng phải thường xuyên theo dõi, kiểm tra, giám sát tài sản đảm bảo nợ vay, đánh giá mức độ hao mòn để có biện pháp xử lý kịp thời khi tài sản mất giá hạn chế rủi ro có thể xảy ra.
- Duy trì và mở rộng thêm nhiều khách hàng nhằm làm tăng doanh số cho vay của Ngân hàng, đồng thời giúp những khách hàng mới có nhu cầu vay vốn mà chưa làm quen với Ngân hàng để khách hàng thấy được lợi ích của việc vay vốn và sử dụng vốn vay này một cách có hiệu quả.
- Cán bộ tín dụng phải thường xuyên bám sát địa bàn đến từng khách hàng, vì chi phí cho cán bộ thấp trong khi đó tiền lương có hạn nên chưa phát huy hết năng lực của từng cán bộ tín dụng, nên việc thu nợ, xử lý nợ chưa kịp thời theo quy định. Do đó Ngân hàng nên xem xét lại khoản công tác phí cho đội ngũ cán bộ tín dụng theo chỉ tiêu mức độ hoàn thành kế hoạch được giao và có thù lao tiền thưởng cao hơn để cán bộ tín dụng hăng say công tác, đảm bảo an toàn có hiệu quả hơn.


- Năng suất sản xuất nông nghiệp được nâng cao và giá cả hàng nông sản ngày càng tăng và ổn định. Do đó người dân sẽ mở rộng qui mô sản xuất của mình, một số hộ sẽ mở rộng trang trại vì vậy Ngân hàng cần xem xét nếu có thể thì tăng thêm số tiền cho vay để người dân mở rộng kinh tế sản xuất, tăng thu nhập và nâng cao đời sống của họ.
6.2.4.  Đối với NHNo & PTNT tỉnh Hậu Giang


- Khách hàng đến giao dịch với Ngân hàng ngày càng đông trong khi cán bộ tín dụng của Ngân hàng thì ít, do đó cán bộ tín dụng phải đảm nhận rất nhiều công việc cùng một lúc nên làm cho việc thẩm định khách hàng thường bị chậm trễ làm ảnh hưởng đến tiến độ sản xuất của người dân và đôi khi khách hàng phải đợi lâu do có rất nhiều khách hàng đến giao dịch cùng một lúc. Vì vậy, Ngân hàng cần điều chuyển thêm cán bộ tín dụng cho Ngân hàng.



- Ngân hàng cần đẩy mạnh công tác đào tạo, thường xuyên mở các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ tín dụng, nâng cao năng lực, phẩm chất và xây dựng đội ngũ cán bộ công nhân viên có đầy đủ trình độ chuyên môn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Và Ngân hàng nên thường xuyên tổ chức phong trào thi đua, khen thưởng, tham gia đầy đủ các hoạt động công đoàn nhằm xây dựng một tập thể đoàn kết và vững mạnh.



- Ngân hàng nên trang bị thêm máy móc thiết bị để giúp cho công tác tín dụng ngày một tốt hơn.



- Ngân hàng nên có chính sách linh hoạt và hấp dẫn để nâng cao khả năng cạnh tranh với các Ngân hàng khác trên địa bàn.



- Ngoài các hình thức cho vay truyền thống, NHNo & PTNT tỉnh cần đầu tư cho vay đối với các mô hình kinh tế trang trại. Bởi vì, mô hình này không những thu hút nguồn lao động dồi dào của tỉnh mà mô hình này còn đạt hiệu quả kinh tế cao.
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